CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT VÀ ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
A. Các môn chung

HỌC PHẦN THỐNG KÊ VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG

1. Mã số học phần: TKTH 204
2. Tên học phần: Thống kê và tin học ứng dụng (Statistic and Applied informatics)

3. Số ĐVHT: 4 ĐVHT (LT/TH: 2/2)



4. Chuyên ngành đào tạo: Chuyên khoa II Da liễu 
5. Năm học: 2016 -2017



6. Giảng viên phụ trách: TS Hạc Văn Vinh
7. Cán bộ tham gia giảng dạy

	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Ghi chú

	1. 
	Hạc Văn Vinh
	Tiến sĩ
	Thỉnh giảng

	2. 
	Nguyễn Minh Tuấn
	Phó giáo sư, Tiến sĩ
	Thỉnh giảng

	3. 
	Trương Thị Hồng Thúy
	Thạc sĩ
	Cơ hữu

	4. 
	Nguyễn Thị Tân Tiến
	Thạc sĩ
	Cơ hữu


8. Mục tiêu học phần
8.1. Kiến thức

- Ứng dụng thống kê trong ra quyết định y khoa, nguyên lý và các test kiểm định thống kê cơ bản: Biến thiên và so sánh giá trị trung bình, tỷ lệ, tương quan và hồi qui.
- Phân tích được bộ dữ liệu cần quản lý, sử dụng để tổng hợp phân tích số liệu thu thập được để tạo ra các form nhập liệu phù hợp, đáp ứng nhu cầu, mục tiêu quản lý, phân tích dữ liệu. 

- Tổng hợp được các ứng dụng cơ bản, các nhóm câu lệnh cơ bản, thiết yếu trong chuyển dạng số liệu, phân tích dữ liệu thống kê cơ bản. 

 8.2. Kỹ Năng

- Sử dụng được các test thống kê cơ bản, nhận định và ứng dụng thống kê cơ bản trong phân tích thống kê mô tả, so sánh, phân tích liên quan và tương quan.
- Tạo được form phù hợp và nhập được dữ liệu trên SPSS 16.0 và EPIDATA 3.1, chèn/xóa biến, chỉnh sửa biến, bổ sung sửa dữ liệu, bản ghi.
- Đóng mở, lưu, tương tác được các files cơ bản (Data, Syntax, Output)

- Sử dụng được các nhóm câu lệnh cơ bản (edit, transform, analyze, graph)

- Làm được các bài tập về phân tích thông kê cơ bản qua xác định hướng phân tích, sử dụng câu lệnh phù hợp, thao tác đúng và nhận định được kết quả phân tích.

- Phân tích và nhận định được kết quả nghiên cứu (tương quan và kiểm định giả thuyết thống kê) 

- Ứng dụng được phần mềm SPSS 16.0 trong quản lý phân tích số liệu nghiên cứu của bản thân học viên.

  8.3. Thái độ

- Nhận thức được tính hữu ích, tiện lợi của việc sử dụng phần mềm thống kê trong quản lý, phân tích số liệu, báo cáo kết quả phân tích thống kê.

- Có thái độ quản lý số liệu thường xuyên, đầy đủ, cập nhập trong chuyên môn công tác và nghiên cứu khoa học.

 9. Mô tả học phần
 Nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản, thái độ phù hợp cho học viên cao học trong thống kê và sử dụng phần mềm SPSS. Sau khi học tập học viên có kiến thức và kỹ năng cơ bản quản lý, tổng hợp, phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học.  

Học viên sẽ được cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản trong thống kê và sử dụng phần mềm SPSS.16.0, EPI7  là phần mềm thống kê được WHO khuyến cáo và được ứng dụng rộng rãi trong các nhà khoa học xã hội và y tế, các nội dung cơ bản: cài đặt, tạo form nhập liệu, quản lý lưu trữ dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu, phân tích dữ liệu cơ bản  như phân tích thống kê mô tả, tương quan, so sánh, hồi qui, tạo các bảng dữ liệu, vẽ biểu đồ và các ứng dụng cơ bản khác của phần mềm này. Để có thể học tốt hoc phần này, học viên cần có kiến thức cơ bản về tin học và thống kê cơ bản.
 10. Phân bố thời gian
Học phần này bao gồm 4 ĐVHT (LT/TH: 2/2): Việc tổ chức dạy học lý thuyết, hướng dẫn tự học cho học viên, thảo luận làm bài tập và hỗ trợ học viên trong quá trình thực hành được tiến hành đồng thời trong từng tuần.

- 2 ĐVHT lý thuyết: 2(4-4-6)/5 tuần

- 2 ĐVHT thực hành: 5 tuần  

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
11.1. Điều kiện: 

-  Phương pháp nghiên cứu khoa học, dịch tễ học, thống kê y tế. 

-  Máy tính căn bản.

11.2. Yêu cầu: 

- Tạo được 02 tệp nhập liệu (01 tệp nhập liệu trên EPIDATA 3.01, và 01 tệp nhâp liệu trên phần mềm SPSS), có khai báo đầy đủ (Tên trường, kiểu trưởng, độ dài, nhãn biến, giá trị biến, thang đo), tối thiểu 15 trường có đủ các định dạng kiểu trường.

- Nhập được được ít nhất một bộ số liệu với tối thiểu 30 bản ghi, tao ra và lưu được các file cơ bản (Data, Syntax, output).

- Sử dụng được ít nhất 4 câu lệnh cơ bản trong mỗi nhóm câu lệnh (Data, Transform).

- Sử dụng ít nhất 8 nhóm câu lệnh trong phân tích số liệu (Phân tích thông kê mô tả: 3, thống kê phân tích: 3; phân tích tương quan, liên quan: 2).

- Phân tích được bộ số liệu theo yêu cầu bài tập đạt 70% các bài tập được giao.

12. Nội dung học phần 

12.1. Lý Thuyết (2 ĐVHT): 2(4-4-6)/5

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	1 
	Bài 1: Thống kê và phân phối thống kê
1. Khái niệm, vai trò thống kê trong y tế

2. Một số lý thuyết thống kê cơ bản

3. Tham số đo lường độ tập trung, phân tán dữ liệu
	4

	2 
	Bài 2: Ứng dụng xác xuất thống kê trong ra quyết định Y tế       

1. Các ứng dụng cơ bản TK trong y tế

2. Phân tích thống kê mô tả

3. Phân tích so sánh, tương quan
	4

	3 
	Bài 3: Nguyên lý kiểm định thống kê, test thống kê và thiết kế nghiên cứu

1. Nguyên lý kiểm định thống kê

2. Các test thông kê cơ bản

3. Ứng dụng test thống kê trong NCKH
	4

	4 
	Bài 4: Giới thiệu về phần mềm EPIDATA 3,01

1. Cách cài đặt  và thao tác 

3. Tạo form nhập liệu

4. Tạo tệp kiểm soát số liệu

5. Nhâp liệu và xuất tệp sang SPSS
	4

	5 
	Bài 5:  Giới thiệu phần mềm SPSS

1. Cài đặt, giao diện cơ bản

2. Tạo form nhập liệu

3. Nhóm lệnh thống kê mô tả

3. Nhóm lệnh thống kê mô tả so sánh, tương quan

4. Thao tác, tương tác số liệu
	4

	6 
	Bài 6: Xử lý và phân tích dữ liệu

1.Kiểm tra dữ liệu

2. Tạo trường mới, sử dụng: menu Transform

3. Phân tích thống kê mô tả

3.1. Lập bảng phân tích tần xuất

3.2. Lập bảng mô tả số liệu định lượng
	4

	7 
	3.3. Lập bảng nhiều chiều (Crosstab), các level. 

4. Kiểm định giả thuyết thống kê

4.1. Kiểm định giả thuyết (bảng chéo): Khi bình phương

4.2. Kiểm đinh tương quan

4.3. Đo lường mối tương quan giữa các biến (r)

4.4. Kiểm định dựa vào OR, RR.

4.5. So sánh giá trị trung bình (Ghép cặp, độc lập)

4.6. Kiểm định t cho một mẫu, t cho 2, hay nhiều mẫu độc lập.

4.7. Xử lý số liệu bảng 2x2 trên EPI7 
	6

	Tổng cộng
	30


12.2. Thực hành: 5 tuần. 

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	1 
	Bài 1: Giới thiệu về phần mềm EPIDATA 3,01

1. Tạo form nhập liệu

2. Tạo tệp kiểm soát số liệu

3. Nhâp liệu và xuất tệp sang SPSS
	6

	2 
	Bài 2: Tạo form nhập liệu, nhập liệu, làm sạch số liệu trên SPSS

1.Tạo from nhập liệu

2. Nhập liệu và làm sạch dữ liệu

3. Các tương tác khi nhập liệu và làm sạch dữ liệu 

4. Tạo các trường mới (Recode và Transform)
	6

	3 
	Bài 3: Phân tích số liệu
Phân tích thống kê mô tả
1. Mô tả tần suất, tỷ lệ

2. Lập bảng số liệu một chiều, bảng chéo (2x2)

     Phân tích liên quan, tương quan 

1. Tương quan 2 biến, đa biến

2. Tương quan tuyến tính

3. Tương quan logistic

    Kiểm định giả thuyết Thống kê

1. Kiểm định giả thuyết (bảng chéo): Khi bình phương

2. Kiểm đinh tương quan (r, OR, RR, test χ2, test t)

3. Sử lý số liệu bảng 2 x2 trên EPI7 
	18

	Tổng cộng
	30


13. Phương pháp giảng dạy 

- Phương pháp dạy truyền thống
- Phương pháp mô phỏng, làm mẫu sau đó học viên thực hành theo mẫu

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy
- Máy chiếu Projector
- Học viên cần có máy tính để bàn hoặc xách tay

- Tài liệu học tập (Giáo trình)

- Các bài tập yêu cầu thực hành

- Tệp dữ liệu cho học viên (Bệnh tuyến giáp: BTG.sav và Chậm điều trị: Chamdieutri.sav)

15. Đánh giá: Kiểm tra thường xuyên 02 bài (KT1 và KT2)
Kiểm tra giữa kì 01 bài (GK)
Thi kết thúc học phần 01 bài
Điểm kết thúc học phần =KT1 x 0,1+ KT2 x 0,1+ GK x 0.3 + Thi x 0.5
16. Tài liệu học tập và tham khảo 

1. Hạc Văn Vinh (2015), Thống kê và Tin học ứng dụng trong Y học, Tài liệu cho đào tạo sau đại học, phát hành nội bộ.

2. Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS – tập 1 và 2, NXB Hồng Đức.

3. Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Thống Kê Ứng Dụng trong Kinh tế - Xã hội, Nhà Xuất Bản Thống Kê. 

4. Phạm Việt Cương (2009), Thống kê y tế công cộng - Phần phân tích số liệu, Nhà xuất bản y học
17. Lịch học 

17.1. Lý Thuyết (2 ĐVHT)
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Bài 1: Thống kê và phân phối thống kê
1. Khái niệm, vai trò thống kê trong y tế

2. Một số lý thuyết thống kê cơ bản

3. Tham số đo lường độ tập trung, phân tán dữ liệu
	4
	TS. Hạc Văn Vinh

PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn
	Lên lớp, thảo luận, tự học

	2
	Bài 2: Ứng dụng xác xuất thống kê trong ra quyết định Y tế       

1. Các ứng dụng cơ bản TK trong y tế

2. Phân tích thống kê mô tả

3. Phân tích so sánh, tương quan
	4
	TS. Hạc Văn Vinh

PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn
	Lên lớp, thảo luận, tự học

	3
	Bài 3: Giới thiệu về phần mềm EPIDATA 3,01

1. Cách cài đặt  và thao tác 

2. Tạo form nhập liệu

3. Tạo tệp kiểm soát số liệu

4. Nhâp liệu và xuất tệp sang SPSS
	4
	TS. Hạc Văn Vinh

PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn

ThS. Trương Thị Hồng Thúy
	Lên lớp, thảo luận, tự học

	4
	Bài 4:  Giới thiệu phần mềm SPSS

1. Cài đặt, giao diện cơ bản

2. Tạo form nhập liệu

3. Nhóm lệnh thống kê mô tả

4. Nhóm lệnh thống kê mô tả so sánh, tương quan

5. Thao tác, tương tác số liệu
	4
	TS. Hạc Văn Vinh

PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn

ThS. Nguyễn Thị Tân Tiến
	Lên lớp, thảo luận, tự học

	5
	Bài 5: Xử lý và phân tích dữ liệu

1. Kiểm tra dữ liệu

2. Tạo trường mới, sử dụng: menu Transform

3. Phân tích thống kê mô tả

3.1. Lập bảng phân tích tần xuất

3.2. Lập bảng mô tả số liệu định lượng
	4
	TS. Hạc Văn Vinh

PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn

ThS. Nguyễn Thị Tân Tiến
	Lên lớp, thảo luận, tự học

	6
	3.3. Lập bảng nhiều chiều (Crosstab), các level. 

4. Kiểm định giả thuyết thống kê

4.1. Kiểm định giả thuyết (bảng chéo): Khi bình phương

4.2. Kiểm đinh tương quan

4.2. Đo lường mối tương quan giữa các biến (r)

4.3. Kiểm định dựa vào OR, RR.

4.4. So sánh giá trị trung bình (Ghép cặp, độc lập)

4.5. Kiểm định t cho một mẫu, t cho 2, hay nhiều mẫu độc lập.

4.6. Xử lý số liệu bảng 2x2 trên EPI7
	6
	TS. Hạc Văn Vinh

PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn

ThS. Trương Thị Hồng Thúy
	Lên lớp, thảo luận, tự học

	Tổng cộng
	30
	
	


17.2. Thực hành (2 ĐVHT)
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Bài 1: Giới thiệu về phần mềm EPIDATA 3,01

1. Tạo form nhập liệu

2. Tạo tệp kiểm soát số liệu

3. Nhâp liệu và xuất tệp sang SPSS
	6
	TS. Hạc Văn Vinh

ThS. Nguyễn Thị Tân Tiến
	Thực hành

	2
	Bài 2: Tạo form nhâp liệu, nhâp liệu, làm sạch số liệu trên SPSS

1.Tạo from nhập liệu

2. Nhập liệu và làm sạch dữ liệu

3. Các tương tác khi nhập liệu và làm sạch dữ liệu 

4. Tạo các trường mới (Recode và Transform)
	6
	TS. Hạc Văn Vinh

PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn

ThS. Trương Thị Hồng Thúy
	Thực hành

	3
	Bài 3: Phân tích số liệu

      Phân tích thống kê mô tả
1. Mô tả tần suất, tỷ lệ

2. Lập bảng số liệu một chiều, bảng chéo (2x2)     
	6
	TS. Hạc Văn Vinh

PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn

ThS. Trương Thị Hồng Thúy
	Thực hành

	4
	Phân tích liên quan, tương quan 

1. Tương quan 2 biến, đa biến

2. Tương quan tuyến tính

3. Tương quan logistic


	6
	TS. Hạc Văn Vinh

PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn

ThS. Nguyễn Thị Tân Tiến
	Thực hành

	5
	Kiểm định giả thuyết Thống kê

1. Kiểm định giả thuyết (bảng chéo): Khi bình phương

2. Kiểm đinh tương quan (r, OR, RR, test χ2, test t)

3. Xử lý số liệu bảng 2 x2 trên EPI7
	6
	TS. Hạc Văn Vinh

PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn

ThS. Trương Thị Hồng Thúy
	Thực hành

	Tổng cộng
	30
	
	

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC
GS. TS Nguyễn Văn Sơn


HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC
1. Mã số học phần: PPNC 203
2. Tên học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học Y học / Medical Research Methodology



3. Số ĐVHT: 3 (2/1)




4. Chuyên ngành đào tạo: Chuyên khoa II Da liễu
5. Năm học:
2016 - 2017



6. Giảng viên phụ trách: GS.TS Đỗ Văn Hàm
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Tham gia giảng dạy

	1
	Đỗ Văn Hàm
	Giáo sư, Tiến sĩ
	Cơ hữu

	2
	Nguyễn Văn Sơn
	Phó giáo sư, Tiến sĩ
	Cơ hữu

	3
	Trịnh Văn Hùng
	Tiến sĩ
	Cơ hữu

	4
	Nguyễn Quý Thái
	Phó giáo sư, Tiến sĩ
	Cơ hữu


8. Mục tiêu học phần: Sau khi học xong học phần này, học viên có khả năng: 

· Về kiến thức: Phân tích được các phương pháp tiến hành nghiên cứu một đề tài khoa học cụ thể trong lĩnh vực hoạt động chuyên môn của mình. Áp dụng được cách viết bản báo cáo vào các đề tài khoa học trong lĩnh vực y học; 

· Về kỹ năng: Thực hiện được các nhiệm vụ nghiên cứu, phục vụ trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, có khả năng phối hợp với các đồng nghiệp, hoạt động nhóm trong nghiên cứu y học (cộng đồng, lâm sàng, cận lâm sàng), có khả năng tổ chức và thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học y học. 

· Về thái độ: Nhận thức được vị trí, vai trò của nghiên cứu khoa học trong các hoạt động nghề nghiệp, tận tụy với nghề nghiệp, nghiêm chỉnh chấp hành mọi chính sách, pháp luật của nhà nước, nội quy của đơn vị trong các hoạt động NCKH. Coi trọng công tác nghiên cứu trong chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân.  

9. Mô tả học phần
Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về các loại hình, phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại trong lĩnh vực y học.

Môn học sẽ cung cấp các kiến thức về phương pháp tiến hành, thực hiện một đề tài NCKH trong Y học, bao gồm: xác định, lựa chọn vấn đề khoa học; Xác định các chỉ tiêu nghiên cứu; Xây dựng được một đề cương, kế hoạch thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ.

Môn học sẽ cung cấp các kiến thức về phương pháp, xử lý và kiểm định các kết quả nghiên cứu, viết bản báo cáo tổng kết đề tài khoa học y học. 

Vị trí của học phần: Đóng vai trò và vị trí quan trọng trong toàn bộ quá trình học tập và nghiên cứu, đặc biệt là trong nghiên cứu và hoàn thành luận án tốt nghiệp.

Quan hệ với các học phần khác trong chương trình đào tạo: Gắn bó và được hỗ trợ từ hầu hết các môn học, học phần khác.

10. Phân bố thời gian: 


Học phần có 03 tín chỉ (2/1). Học viên sẽ học trong 9 tuần và được bố trí như sau:

Lý thuyết: 2 tín chỉ (4-4-6)/6 tuần 

Thực hành: 1 tín chỉ/3 tuần

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
11.1. Điều kiện:

Học viên đã học các môn toán cao cấp của chương trình đại học.
11.2. Yêu cầu:  


- Lựa chọn được những vấn đề khoa học cấp thiết, xác định được các chỉ tiêu, phương pháp nghiên cứu cần thiết trên thực tiễn. 


- Xây dựng được một đề cương nghiên cứu khoa học cấp cấp Bộ, tỉnh.

- Kiểm định, đánh giá được các kết quả nghiên cứu.

- Viết được một Bản đề cương nghiên cứu luận văn Chuyên khoa II.
12. Nội dung học phần: 

	Nội dung giảng
	TS
	LT
	TH

	1.1.  Đại cương về các loại hình, phương pháp NCKH Y học thông dụng 

1.2.  Xác định và xử lý tình huống khoa học thực tiễn
	4

2
	4
	2

	1.3. Ứng dụng các phương pháp và thiết kế nghiên cứu kết hợp (định lượng, định tính).

1.4. Thực hành thiết kế NC định lượng, định tính
	4

2
	4
	2

	1.5. Xác định phạm vi, mục tiêu và xây dựng đề cương, kế hoạch NC đối với một đề tài, Dự án khoa học Y học

1.6. Thực hành xây dựng đề cương nghiên cứu

1.7. Ứng dụng cách xác định cỡ mẫu và chọn mẫu cho các đề tài NCKH

1.8. Thực hành Xác định cỡ mẫu và chọn mẫu NCKH
	2

3

2

2
	2

2
	3

2

	1.9. Xác định các chỉ tiêu nghiên cứu khoa học cho một đề tài trong thực tiễn

1.10. Thực hành xác định các chỉ số, biến số trong NC
	4

2
	4
	2

	1.11. Các phương pháp kiểm định và đánh giá kết quả nghiên cứu

1.12. Thực hành kiểm định và đánh giá kết quả nghiên cứu
	4

2
	4
	2

	1.13. Phân tích tương quan và hồi quy trong nghiên cứu Y học

1.14. Viết bài báo, bản tổng kết đề tài, dự án khoa học

1.15. Thực hành viết bài báo khoa học
	4

4

1
	4

4
	1

	2.1. Thu thập và trình bày kết quả nghiên cứu theo các loại hình, thiết kế NC
	2
	2
	

	2.2. Thực hành thiết kế bộ câu hỏi điều tra trong NCKH
	1
	
	1

	Tổng
	45
	30
	15


13. Phương pháp giảng dạy: 

Thuyết trình, bảng kiểm, case-study, thảo luận nhóm
14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: 

Máy chiếu Projector, mô hình, cases…

15. Đánh giá: 

Kiểm tra thường xuyên: 01 bài (KT1)

Kiểm tra giữa kỳ: 01 bài (GHP)
Thi hết học phần: Xây dựng đề cương NCKH (Mức độ luận văn CKII)

Điểm học phần = Điểm KT1 x 0,2 + GHP x 0,3 + thi hết học phần x 0,5

16. Tài liệu học tập và tham khảo 

16.1. Tài liệu học tập

1. Đỗ Hàm (2013), Phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học, Nxb Y học Hà Nội. 

16.2. Tài liệu tham khảo

1. Kirkwood, B.R.; Sterne, J.A.C. (2003), Essential Medical Statistics (2nd ed.), Blackwell, ISBN 978-0-86542-871-3 
2. Mendenhall (1974). Introduction to probability and statistics. W.P.C. Ins. Balmont.
3. Petrie, Aviva; Sabin, Caroline (2005), Medical Statistics at a Glance (2nd ed.), WileyBlackwell, ISBN 978-1-4051-2780-6 
17. Lịch học: 

	Tuần
	Nội dung giảng
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Đại cương về các loại hình, phương pháp NCKH Y học thông dụng.
	4
	GS.TS Đỗ Văn Hàm
	Thuyết trình, thảo luận

	
	Xác định và xử lý tình huống khoa học thực tiễn.
	2
	PGS.TS Nguyễn Văn Sơn
	Thuyết trình, thảo luận

	2
	Ứng dụng các phương pháp và thiết kế nghiên cứu kết hợp (định lượng, định tính).
	4
	GS.TS Đỗ Văn Hàm
	Thảo luận tình huống

	
	Thực hành thiết kế NC định lượng, định tính.
	2
	TS Trịnh Văn Hùng
	Thuyết trình, thảo luận



	3
	Xác định phạm vi, mục tiêu và xây dựng đề cương, kế hoạch NC đối với một đề tài, Dự án khoa học Y học.
	2
	PGS.TS Nguyễn Văn Sơn
	Tình huống

	
	Thực hành xây dựng đề cương nghiên cứu


	3
	PGS.TS Nguyễn Văn Sơn
	Thuyết trình, thảo luận

	4
	Ứng dụng cách xác định cỡ mẫu và chọn mẫu cho các đề tài NCKH
	2
	GS.TS Đỗ Văn Hàm
	Thuyết trình, thảo luận

	
	Thực hành Xác định cỡ mẫu và chọn mẫu NCKH
	2
	TS Trịnh Văn Hùng
	

	5
	Xác định các chỉ tiêu nghiên cứu khoa học cho một đề tài trong thực tiễn.
	4
	GS.TS Đỗ Văn Hàm
	Thuyết trình, thảo luận

	
	Thực hành xác định các chỉ số, biến số trong NC.
	2
	GS.TS Đỗ Văn Hàm
	Tình huống

	6
	Các phương pháp kiểm định và đánh giá kết quả nghiên cứu.
	4
	GS.TS Đỗ Văn Hàm
	Thuyết trình, thảo luận

Tình huống



	7
	Thực hành kiểm định và đánh giá kết quả nghiên cứu.
	2
	GS.TS Đỗ Văn Hàm
	Thuyết trình, thảo luận

Tình huống

	
	Phân tích tương quan và hồi quy trong nghiên cứu Y học.
	4
	PGS.TS Nguyễn Quý Thái
	Thuyết trình, thảo luận

Tình huống

	8
	Viết bài báo, bản tổng kết đề tài, dự án khoa học

Thực hành viết bài báo khoa học
	5
	GS.TS Đỗ Văn Hàm
PGS.TS Nguyễn Văn Sơn
	Tình huống

	9
	Thu thập và trình bày kết quả nghiên cứu theo các loại hình, thiết kế NC
	2
	TS Hạc Văn Vinh
	Tình huống

	
	Thực hành thiết kế bộ câu hỏi điều tra trong NCKH
	1
	TS Trịnh Văn Hùng
	Tình huống

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC
GS. TS Nguyễn Văn Sơn


HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY  ĐẠI HỌC

1. Mã số: PPGD 203
2. Tên học phần: Phương pháp giảng dạy đại học
3. Số ĐVHT:  3 ĐVHT (LT/TH: 2/1)
4. Chuyên ngành đào tạo: Chuyên khoa II Da liễu
5. Năm học: 2016-2017
6. Giảng viên phụ trách giảng dạy: CKII. Phạm Thị Quỳnh Hoa
7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

	STT
	Họ và tên
	Học hàm học vị
	Ghi chú

	1
	Phạm Thị Quỳnh Hoa
	Chuyên khoa cấp II
	GV cơ hữu

	2
	Trịnh Xuân Tráng
	Phó giáo sư, Tiến sĩ
	GV cơ hữu

	3
	Nguyễn Văn Sơn
	Phó giáo sư, Tiến sĩ
	GV cơ hữu

	4
	Hạc Văn Vinh
	Tiến sĩ
	GV cơ hữu


8. Mục tiêu học phần

8.1. Kiến thức

- Phân tích được các quy trình giảng dạy cho sinh viên hoặc đồng nghiệp tại bệnh viện hoặc cộng đồng.

- Vận dụng các phương pháp giảng dạy tích cực trong đào tạo y học 

- Vận dụng phương pháp luận trong lượng giá/đánh giá trong đào tạo y học

8.2. Kỹ năng
- Viết được mục tiêu học tập và kế hoạch bài giảng

- Thực hiện dạy học theo đúng quy trình và các phương pháp dạy học tích cực.

- Thực hiện lượng giá sinh viên/đồng nghiệp đúng nguyên tắc, đúng quy trình.

8.3. Thái độ
- Nhận thức được tầm quan trọng của áp dụng và đổi mới phương pháp dạy học trong y học

- Nhận thức được vai trò và nhiệm vụ của người giáo viên trong dạy và học tích cực

9. Mô tả học phần: Học phần Phương pháp giảng dạy đại học gồm 3 phần
-  Tổng quan về phương pháp dạy học: cung cấp cho học viên những nét khái quát của nguyên  lý và quy trình dạy học, cách viết mục tiêu học tập và xây dựng một kế hoạch bài giảng.
- Các phương pháp dạy học: cung cấp cho học viên một số phương pháp dạy học tích cực thường được áp dụng trong y học.
- Xen kẽ với những nội dung về lý thuyết học viên có những buổi thực hành viết mục tiêu học tập, viết kế hoạch bài giảng và giảng thử theo các phương pháp dạy học đã được học.

- Kỳ vọng học viên phải lên lớp lý thuyết đầy đủ, tham gia thảo luận tích cực, chủ động trong học tập, đọc tài liệu trước khi lên lớp, sử dụng có hiệu quả các tài liệu tham khảo tại thư viện trên mạng internet và các tài liệu đã được bộ môn cung cấp  

10. Phân bố thời gian

Học phần có 3 ĐVHT trong đó có 2 ĐVHT lý thuyết, 1 ĐVHT thực hành phân bố trong 2 tuần: 3(15-15-20)/2 tuần
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

11.1. Điều kiện

Học phần này phải được học trước các học phần lâm sàng/cộng đồng học viên được trang bị kiến thức, kĩ năng về giảng dạy, đặc biệt là giảng dạy về thực hành. 
11.2. Yêu cầu

Học viên bắt buộc phải đọc bài trước khi đến lớp. Học viên cần đi học đầy đủ và tham gia tích cực vào thảo luận nhóm.

Học viên cần thực hiện nghiêm túc bài kiểm tra thường xuyên, giữa kì và cuối kỳ theo yêu cầu cảu giảng viên.

12. Nội dung học phần

	STT
	Tên bài
	Số tiết (LT/TH)

	1
	Khái niệm về dạy học tích cực

1. Vai trò và nhiệm vụ của người giáo viên trong quá trình dạy và học tích cực 

- Giáo viên là người quyết định sinh viên cần học gì

- Giáo viên là người giúp đỡ sinh viên học tập

- Giáo viên là người kiểm tra sinh viên đã học được gì

2. Cách tiếp cận lấy người học làm trung tâm trong dỵ và học tích cực

- Vai trò học tập dựa trên người học

- Một số đặc điểm chính của lấy người học làm trung tâm

3. Phương pháp học tập của người trưởng thành

- Tự học

- Tự phê bình bản thân

- Học tập dựa trên kinh nghiệm

- Học cách học
	3/0

	2
	Mục tiêu học tập 

1. Mở đầu

2. Khái niệm về mục tiêu học tập

- Lĩnh vực kiến thức

- Lĩnh vực kĩ năng

- Lĩnh vực thái độ

3. Viết mục tiêu học tập

- Tầm quan trọng của xây dựng mục tiêu học tập

- Các đặc điểm của mục tiêu học tập tốt

- Các thành phần của mục tiêu học tập
	3/3

	3
	Dạy học bằng phương pháp thuyết trình

- Khái niệm 

- Ưu - nhược điểm của dạy học bằng thuyết trình

- Điều kiện áp dụng

- Quy trình thực hiện
	3/0

	4
	Dạy học bằng Thảo luận nhóm 

- Khái niệm dạy học bằng thảo luận nhóm

- Ưu - nhược điểm dạy học bằng phương pháp thảo luận nhóm

- Các trường hợp áp dụng phương pháp thảo luận nhóm

- Các bước tiến hành dạy học bằng thảo luận nhóm

- Tóm tắt các bước dạy học bằng thảo luận nhóm
	4/2

	5
	Dạy học bằng Nghiên cứu trường hợp 

- Khái niệm dạy học bằng nghiên cứu trường hợp

- Điều kiện áp dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp để dạy học

- Các bước tiến hành dạy học bằng nghiên cứu trường hợp

- Ưu - nhược điểm của phương pháp dạy học bằng nghiên cứu trường hợp
	3/2,5

	6
	Dạy học bằng bảng kiểm (4 tiết)

- Khái niệm 

- Ưu -  điểm của dạy học bằng bảng kiểm

- Điều kiện áp dụng

- Cách xây dựng một bảng kiểm dạy học

- Các trình bày một bảng kiểm dạy học

- Quy trình dạy học bằng bảng kiểm
	3/3

	7
	Dạy học bằng đóng vai 
- Khái niệm

- Ưu - nhược điểm dạy học bằng phương pháp đóng vai

- Điều kiện áp dụng

- Quy trình thực hiện 

- Ví dụ về dạy học bằng phương pháp đóng vai
	3/0

	8
	Dạy học dựa trên vấn đề PBL

- Khái niệm

- Qui trình thực hiện các bước dạy học bằng PBL

- Chu trình và cách thức tổ chức dạy học dựa trên vấn đề

- Tác động tích cực của phương pháp dạy học dựa trên vấn đề 

- Ứng dụng dạy học PBL để giải quyết vấn đề thực tiễn
	1/0

	9
	Lượng giá sinh viên 

- Khái niệm

- Mục đích của lượng giá

- Những lĩnh vực cần lượng giá

- Phẩm chất của công cụ lượng giá

- Các phương pháp lượng giá
	4/2

	10
	Viết kế hoạch bài giảng (4 tiết)

- Khái niệm về viết kế hoạch bài giảng
- Tầm quan trọng của viết kế hoạch bài giảng
- Ba phần chính của kế hoạch bài giảng
- Một số vấn đề cần xác định trước khi viết kế hoạch bài giảng
- Thực hành viết kế hoạch bài giảng
	3/2,5

	11
	Một số kỹ năng hỗ trợ cho Giảng viên

- Kỹ năng khởi động

- Kỹ năng trình bày

- Kỹ năng nói

- Kỹ năng kiểm soát lớp học

- Kỹ năng quan sát

- Kỹ năng lắng nghe

- Kỹ năng đặt câu hỏi

- Kỹ năng phản hồi

- Sử dụng ngôn ngữ cơ thể

- Kỹ năng sử dụng phương tiện dạy học

- Kỹ năng kết thúc bài giảng
	Tự học


13. Phương pháp giảng dạy

Thuyết trình, thảo luận nhóm, bài tập thực hành

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy.

Máy chiếu, Giấy khổ lớn A0, bút dạ, các vật liệu dạy học cho các bài giảng mẫu

15. Đánh giá: tính một điểm kết thúc học phần
Điểm học phần = KT1 x 0.2 + GK x 0,3 + Thi x 0.5
Trong đó:

- Bài kiểm tra (KT): Viết mục tiêu học tập

- Bài thi giữa học phần (GK): Viết bảng kiểm dạy học/ Case study/ tình huống đóng vai/ Thảo luận nhóm

- Bài thi kết thúc học phần: Viết 1 kế hoạch bài giảng hoàn chỉnh

16. Tài liệu học tập và tham khảo: 
16.1. Tài liệu học tập 

1. Phương pháp giảng dạy đại học (2012), Nhà xuất bản y học Hà nội

16.2. Tài liệu tham khảo

1. Abatt F.R (1997), Dạy tốt học tốt, Nhà  xuất bản Y học, Hà Nội.
2. Bộ Y tế (2010), Phương pháp sư phạm cơ bản, Tài liệu dành cho các giảng viên các cơ sở đào tạo liên tục về sức khỏe sinh sản, Hà Nội.
3. Bộ Y tế (2010), Phương pháp sư phạm nâng cao, Tài liệu đào tạo giảng viên các cơ sở đào tạo liên tục về sức khỏe sinh sản, Hà Nội.
4. Nghiêm Xuân Đức (1998), Kỹ thuật đánh giá học viên, Nhà  xuất bản Y học, Hà Nội.
5. Nguyễn Công Khanh (2004), Đánh giá và đo lường trong khoa học xã hội, Nhà  xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội.
6. Trần Thị Bích Liễu (2006), Đánh giá chất lượng giáo dục: Nội dung – Phương  pháp - NXB kỹ thuật.
7. Phan Trọng Ngọ (2005), Dạy học và phương pháp dạy học trong Nhà trường, Nhà xuất bản Đại học sư phạm, Hà Nội.
8. Trường đại học sư phạm Hà Nội (2010), Dạy học dựa trên giải quyết vấn đề, Tài liệu tập huấn, VVOB, Hà Nội.
9. Vụ khoa học và đào tạo, Bộ Y tế (2001), Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế, Nhà  xuất bản Y học, Hà Nội.
17. Lịch học

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Bài 1: Khái niệm về dạy học tích cực
	3/0
	PGS.TS Nguyễn Văn Sơn
	

	
	Bài 2: Mục tiêu học tập
	3/3
	CKII Phạm T Quỳnh Hoa
	Thuyết trình, TLN

	
	Bài 3: Dạy học bằng phương pháp thuyết trình
	3/0
	TS Hạc Văn Vinh
	

	
	Bài 4: Dạy học bằng Thảo luận nhóm
	4/2
	CKII Phạm T Quỳnh Hoa
	Thuyết trình, TLN

	
	Bài 5: Dạy học bằng Nghiên cứu trường hợp
	2/2,5
	TS Hạc Văn Vinh
	Thuyết trình, TLN

	2
	Bài  6: Dạy học bằng bảng kiểm
	3/3
	TS Hạc Văn Vinh
	Thuyết trình, TLN

	
	Bài 7: Dạy học bằng đóng vai
	3/0
	PGS.TS Trịnh Xuân Tráng
	Thuyết trình, TLN

	
	Bài 8: Dạy học dựa trên vấn đề PBL
	2/0
	PGS.TS Nguyễn Văn Sơn
	Thuyết trình, TLN

	
	Bài 9: Lượng giá sinh viên
	4/2
	CKII Phạm T Quỳnh Hoa
	Thuyết trình, TLN

	
	Bài 10: Viết kế hoạch bài giảng
	3/2,5
	PGS.TS Trịnh Xuân Tráng
	Thuyết trình, TLN

	
	Bài 11: Một số kỹ năng hỗ trợ cho Giảng viên
	
	
	Tự học

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC
GS. TS Nguyễn Văn Sơn


HỌC PHẦN TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Y
1. Mã số học phần: NGNG 204
2. Tên học phần: Tiếng Anh chuyên ngành Y

3. Số ĐVHT: 4(LT/TH: 4/0)

4. Chuyên ngành đào tạo: Chuyên khoa II Da liễu
5. Năm học: 2016 - 2017
6. Giảng viên phụ trách:  TS. Nguyễn Thị Thanh Hồng

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Ghi chú

	1.
	Nguyễn Thị Thanh Hồng
	Tiến sĩ
	Giảng viên cơ hữu

	2.
	Triệu Thành Nam
	Thạc sĩ
	Giảng viên cơ hữu


8. Mục tiêu học phần: 

8.1. Kiến thức: 

Nắm vững kiến thức tiếng Anh chuyên ngành Y - Dược sử dụng trong đọc, dịch tài liệu chuyên ngành và các hoạt động nghề nghiệp.

8.2. Kĩ năng:

Vận dụng kiến thức tiếng Anh chuyên ngành được học để tham khảo các tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh như các bài báo khoa học, các bệnh án, tài liệu bằng tiếng Anh.

8.3. Thái độ:

Nhận biết được vai trò, tầm quan trọng của kiến thức tiếng Anh chuyên ngành trong chương trình học và thực hành nghề nghiệp. 

9. Mô tả học phần:

Học phần này giúp sinh viên thực hành các kỹ năng: nói, đọc, viết với số lượng 6 bài liên quan đến việc viết tổng quan tài liệu y học bằng tiếng Anh, cách viết các đoạn tóm tắt của một bài báo, giới thiệu về các thuật ngữ chuyên ngành y, cách làm bệnh án lâm sàng và khai thác bệnh sử, sử dụng tài liệu tham khảo dược lý... và một bài tập hợp một số bài báo liên quan đến các lĩnh vực nội, ngoại, sản, nhi tai mũi họng, da liễu... được sưu tầm và cập nhật từ các tạp chí Y học nổi tiếng. Học viên sẽ được làm quen với các thuật ngữ chuyên ngành y, và các tình huống giao tiếp trong khám chữa bệnh, các lỗi thường gặp nhất của các bác sĩ khi nói tiếng Anh. 

10. Phân bố thời gian giảng dạy: 4(4/4 + 6)/10

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

- Học viên phải nắm vững kiến thức cơ bản, những cấu trúc ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh.

- Học viên phải đọc giáo trình và các bài bắt buộc trước khi đến lớp theo yêu cầu của giảng viên.

- Học viên phải tham gia dự tối thiểu 80% giờ giảng lý thuyết trên giảng đường.

- Kết thúc học phần, học viên phải nắm vững được toàn bộ hệ thống kiến thức đã được trình bày trong học phần và áp dụng vào việc nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu về y học.

12. Nội dung học phần
	STT
	TÊN BÀI
	Số tiết

	
	
	

	1
	Unit 1: Reading articles

(Grammar in use medicine)

1.1. Tense

1.2. Passive voice

1.3. Conditionals

1.4. Comparisons

1.5. Reported speech

1.6. Subjunctive

1.7. Prepositions

1.8. Articles
	10

	2
	Unit 2: Scientific Literature

2.1. Writing an article: 

2.1.1. Title

2.1.2. Abstract

2.1.3. Main text

2.1.4.  Introduction

2.1.5. Material and method

2.1.6. Statistic

2.1.7. Results

2.1.8. Discussion

2.1.9. References

2.2. Letter

2.2.1. Submission

2.2.2.  Resubmission
	10

	3
	Unit 3: Some of the Most Frequent Mistakes made by Doctors Speaking in English

3.1. English grammar

3.2. Misnomers and false friends

3.3. Common basic mistakes
	2

	4
	Unit 4: Medical Terminology

4.1. Introduction

4.2. Plural rules

4.3. Roots for skeletal system

4.4. Roots for blood and immune system

4.5. Roots for respiratory system

4.6. Roots for cardiovascular system

4.7. Roots for nervous system

4.8. Roots for digestive system

4.9. Roots for genito-urinary system

4.10. Roots for reproductive system

4.11. Prefixes, Suffixes for pain, disease
	15

	5
	Unit 5: The Clinical History

5.1. Communication skills

5.2. The chart

5.3. Taking a clinical history

5.4. Patient examination

5.5. Special examinations and Laboratory findings

5.6. Case history
	18

	6
	Unit 6: Using pharmacological references
	5


13. Phương pháp giảng dạy
Thuyết trình, phát vấn, thảo luận cá nhân/cặp/nhóm, đóng vai.

14. Vật liệu giảng dạy
 
Phấn, bảng hoặc projector (power point), tài liệu phát tay, tranh ảnh minh họa.

15. Đánh giá
Điểm học phần = KT1 x 0,1+ KT2 x 0,1+ GK x 0.3 + Thi x 0.5

(Bài thi kết thúc học phần: Thi tự luận)
16. Tài liệu học tập, tham khảo:

16.1. Tài liệu học tập:

R. Ribes & P.R.Ros . Medical English. 3(2006). Springer Press.

16.2. Tài liệu tham khảo:


1. English in medicine. (For Medical Specialists) (2005). University of Medicine and Pharmmacy- Ho Chi Minh city.

2. Eric H. Glendinning & Beverly A.S. Holmstrom. English in Medicine: A course in communication skills, Cambridge University Press.

3. Eric H. Glendinning& Ron Howard (2007) Professional English in Use –Medicine, Cambridge University Press.

4. Gretchen Bloom. The Language of Medicine in English. (1982) Regents Publishing Company, Inc.

5. Melodie Hull. (2013). Medical language terminology in context. F.A. Davis Company

6. Myrna Lafleur Brooks.(2005). Exploring Medical Language . Elsevier Mosby

17. Lịch học
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số  tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Unit 1: Reading articles

(Grammar in use medicine)

1.1. Tense

1.2. Passive voice

1.3. Conditionals

1.4. Comparisons
	6


	TS. Hồng
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	2
	Unit 1: Reading articles

(Grammar in use medicine)

1.5. Reported speech

1.6. Subjunctive

1.7. Prepositions

1.8. Articles
	4
	Ths. Nam
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	
	Unit 2: Scientific Literature

2.3. Writing an article 

2.3.1. Title

2.3.2. Abstract
	2
	TS. Hồng
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	3
	Unit 2: Scientific Literature

Writing an article 

2.3.3. Main text

2.3.4.  Introduction

2.3.5.  Material and method

2.3.6.  Statistic

2.3.7.  Results

2.3.8.  Discussion

2.3.9.  References
	6
	TS. Hồng
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	4


	Unit 2: Scientific Literature

Writing an article 

2.4. Letter

2.5. Submission

2.6.  Resubmission

Unit 3: Some of the Most Frequent Mistakes made by Doctors Speaking in English

3.1. English grammar

3.2. Misnomers and false friends

3.3. Common basic mistakes
	3

3
	Ths. Nam
	Thuyết trình &

Thảo luận nhóm

	5
	Unit 4: Medical Terminology

4.1. Introduction

4.2. Plural rules

4.3. Roots for skeletal system

4.4.  Roots for blood and immune system

4.5. Roots for respiratory system

4.6. Roots for respiratory system
	6
	Ths. Nam
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	6
	Unit 4: Medical Terminology

4.7. Roots for cardiovascular system

4.8. Roots for nervous system

4.9. Roots for digestive system

4.10. Roots for genito-urinary system
	6
	TS. Hồng
	

	7
	Unit 4: Medical Terminology

4.11. Roots for reproductive system

4.12. Prefixes, Suffixes for pain, disease
	3
	TS. Hồng
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	
	Unit 5: The clinical history

5.1. Communication skills
	3
	TS. Hồng
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	8
	Unit 5: The clinical history

5.2. The chart

5.3. Taking a clinical history

5.4. Patient examination

5.5. Investigation
	6
	TS. Hồng
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	9
	Unit 5: The clinical history

5.6. Making diagnosis

5.7. Special examinations and Laboratory findings

5.8.  Treatment

5.9.  Case history
	6
	Ths. Nam
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	10
	Unit 6: Using pharmacological references
	5
	TS. Hồng
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	Tổng số
	60
	
	

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC
GS. TS Nguyễn Văn Sơn


B. Các môn cơ sở và hỗ trợ 
HỌC PHẦN VI SINH - KÝ SINH TRÙNG
1. Mã số học phần:

VIKY 213



 
2. Tên học phần:

Vi sinh - Ký sinh trùng

3. Số tín chỉ:


3 (3-0)
4. Chuyên ngành đào tạo: Chuyên khoa II Da liễu

5. Năm học:


2016 - 2017
6. Giảng viên phụ trách:
TS. Nguyễn Đắc Trung
Ths. Nông Phúc Thắng
7. Cán bộ tham gia giảng dạy

	STT
	Họ tên giảng viên
	Học hàm, học vị
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Đắc Trung
	Tiến sĩ
	GV cơ hữu

	2
	Nông Phúc Thắng
	Thạc sĩ
	GV cơ hữu

	3
	Nguyễn Thị Thu Thái
	Thạc sĩ, GVC
	GV cơ hữu

	4
	Hứa Văn Thước
	Thạc sĩ, GVC
	GV  thỉnh giảng


8. Mục tiêu học phần
Sau khi kết thúc học phần vi sinh, học viên cần đạt được những mục tiêu sau đây
* Về kiến thức:


Vận dụng được những kiến thức của học phần Vi sinh - Ký sinh trùng trong công tác dự phòng, chẩn đoán, điều trị và kiểm soát các bệnh nhiễm trùng, bệnh ký sinh trùng.

* Về  thái độ:

- Nhận thức được vai trò của học phần Vi sinh - Ký sinh trùng khi học tập những môn học tiếp theo và trong thực hành nghề nghiệp sau này.
- Ý thức được mức độ nguy hiểm của các tác nhân gây bệnh nhiễm trùng, bệnh ký sinh trùng đối với sức khỏe cộng đồng.
- Nhận thức được tầm quan trọng của kiểm soát bệnh nhiễm trùng, bệnh ký sinh trùng.

9. Mô tả học phần:

Học phần vi sinh-ký sinh trùng ngoài cung cấp những kiến thức về các vi khuẩn, virus, nấm và ký sinh trùng gây bệnh, còn giúp học viên sau đại học cập nhật những kiến thức mới hiện nay về đặc điểm sinh học, dịch tễ, chẩn đoán, dự phòng, kiểm soát và điều trị các loại bệnh nhiễm trùng, bệnh ký sinh trùng. Kiến thức học phần Vi sinh - Ký sinh trùng sẽ là cơ sở để học viên tiếp tục học tập và nghiên cứu các học phần có liên quan.

Nội dung lý thuyết của học phần được chia thành 8 phần:

Phần 1. Vi khuẩn và bệnh lý nhiễm trùng da

Phần 2. Virus và bệnh lý nhiễm trùng da


Phần 3. Vi khuẩn và bệnh lây truyền qua đường tình dục


Phần 4. Virus và bệnh lây truyền qua đường tình dục

Phần 5. Vi nấm y học 

Phần 6. Giun sán ký sinh

Phần 7. Đơn bào ký sinh

Phần 8. Một số ký sinh trùng khác lây nhiễm qua da và đường tình dục

Phần 9. Một số thuốc điều trị bệnh Ký sinh trùng.

10. Phân bố thời gian: Học phần được giảng dạy trong 9 tuần. 3(3-4-6)/9 tuần: Mỗi tuần có 3 tiết giảng lý thuyết tập trung trên giảng đường, 4 tiết học viên thảo luận dưới sự hướng dẫn của giảng viên và 6 tiết tự học.

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần


Học viên phần phải hoàn thành các học phần chung và học phần cơ sở bắt buộc của chuyên ngành đào tạo trước khi tham dự học phần Vi sinh.

12. Nội dung học phần: 
	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu tham khảo

	Bài 1. Stapylococcus aureus,  Streptococcus pyogenes, Corynebacteria, Propiabacteria,  Brevibacteria, Acinetobacter,  Haemophilus ducreyi (Vi khuẩn gây bệnh hạ cam)

1. Đặc điểm sinh học

2. Khả năng gây bệnh

3. Phương pháp chẩn đoán

4. Phòng và điều trị
	5
	1-8

	Bài 2. Chlamydia trachomatis, Mycoplasma
1. Đặc điểm sinh học

2. Khả năng gây bệnh

3. Phương pháp chẩn đoán

4. Phòng và điều trị
	5
	1-8

	Bài 3. Trực khuẩn gram âm (Enterobacteriaceae, Pseudomonas)

1. Đặc điểm sinh học

2. Khả năng gây bệnh

3. Phương pháp chẩn đoán

4. Phòng và điều trị
	5
	1-8

	Bài 4. Herpes sinh dục và Human Papillomavirus (HPV)

1. Đặc điểm sinh học

2. Khả năng gây bệnh

3. Phương pháp chẩn đoán

4. Phòng và điều trị
	5
	1-8

	Bài 5. Virus viêm gan, HIV
1. Đặc điểm sinh học

2. Khả năng gây bệnh

3. Phương pháp chẩn đoán

4. Phòng và điều trị
	5
	1-8

	Bài 6. Vi nấm y học

1. Đại cương về vi nấm

2. Hình thể chung của vi nấm

3. Phương thức sinh sản của vi nấm

4. Phân loại vi nấm

5. Các bệnh nấm ở người

6. Chẩn đoán xét nghiệm bệnh nấm
	5
	1-8

	Bài 7. Giun sán ký sinh (giun đũa, giun tóc, giun móc, giun kim, giun chỉ, sán lá gan, sán lá ruột, sán lá phổi, sán dây lơn, sán dây bò)

1. Hình thể, chu kỳ

2. Đặc điểm dịch tễ học

3. Tác hại, bệnh học

4. Chẩn đoán

5. Điều trị

6. Phòng bệnh 
	5
	1-8

	Bài 8. Đơn bào ký sinh (Entamoeba histolytica, trùng roi đường ruột, trùng roi đường niệu-sinh dục)

1. Hình thể, chu kỳ

2. Đặc điểm dịch tễ học

3. Tác hại, bệnh học

4. Chẩn đoán

5. Điều trị

6. Phòng bệnh
	5
	1-8

	Bài 9. Một số Ký sinh trùng khác lây nhiễm qua da và đường tình dục (Rận mu, Cái ghẻ, Demodex…)

1. Đặc điểm sinh học

2. Đặc điểm gây bệnh

3. Chẩn đoán

4. Điều trị

5. Phòng bệnh
	5
	1-8

	Bài 10. Một số thuốc điều trị bệnh Ký sinh trùng
	5
	


13. Phương pháp giảng dạy


Thuyết trình, thảo luận, case-study

14. Phương tiện và vật liệu dạy học: Projector, giáo trình, tài liệu phát tay.

15. Phương pháp đánh giá học phần
Điểm học phần = KT1 x 0,1+ KT2 x 0,1+ GK x 0.3 + Thi x 0.5

(Thi kết thúc học phần: Viêt chuyên đề)
16. Tài liệu học tập và tham khảo

* Tài liệu học tập:

1. Học viên Quân y, Bộ môn Vi sinh vật Y học. Vi sinh vật Y học (Giáo trình sau đại học). Nhà xuất bản Quân đội nhân dân. Hà Nội, 2008.

2. Bộ môn Ký sinh trùng. Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên. Bài giảng Ký sinh trùng y học, 2007

* Tài liệu tham khảo:

1. Đại học Y Dược TP. HCM, Khoa Y, Bộ môn Vi sinh. Vi khuẩn học. Nhà xuất bản Y học. TP.HCM, 2013.

2. Đại học Y Dược TP. HCM, Khoa Y, Bộ môn Vi sinh. Virus học. Nhà xuất bản Y học. TP.HCM, 2014.

3. Đại  học Y  Hà Nội, Bộ môn Ký sinh trùng. Ký sinh trùng y học. Nhà xuất bản Y học, 2012

4. Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Bộ môn Ký sinh học. Ký sinh trùng y học. Nhà xuất bản Y học, 2013.

5. Geo FB, Janet SB, and Steven AM (2010). Jawetz, Melnick, & Adelberg’s Medical microbiology. Twenty-third edition. McGraw-Hill, Singapore, 2010.

6. Jacquelyn GB (2011). Microbiology: Principles and explorations. Fifth edition. Von Hoffmann Press, New York.

17. Lịch học

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Stapylococcus aureus,  Streptococcus pyogenes, Corynebacteria, Propiabacteria,  Brevibacteria, Acinetobacter, Haemophilus ducreyi

Thảo luận
	3

4
	TS.Nguyễn Đắc Trung
	Nghe, ghi chép, thảo luận

	2
	Chlamydia trachomatis, Mycoplasma

Thảo luận
	3

4
	Ths. Nguyễn Thị Thu Thái
	Nghe, ghi chép, thảo luận

	3
	Trực khuẩn gram âm (Enterobacteriaceae, Pseudomonas)

Thảo luận
	3

4
	Ths. Nguyễn Thị Thu Thái
	Nghe, ghi chép, thảo luận

	4
	Herpes sinh dục và Human Papillomavirus (HPV)

Thảo luận
	3

4
	TS.Nguyễn Đắc Trung
	Nghe, ghi chép, thảo luận

	5
	Virus viêm gan, HIV (HPV)

Thảo luận
	3

4
	TS.Nguyễn Đắc Trung
	Nghe, ghi chép, thảo luận

	6
	Vi nấm y học

Thảo luận
	3
4
	Ths. Hứa Văn Thước
	Nghe, ghi chép, thảo luận

	7
	Giun sán ký sinh (giun đũa, giun tóc, giun móc, giun kim, giun chỉ, sán lá gan, sán lá ruột, sán lá phổi, sán dây lợn, sán dây bò)
Thảo luận
	3
4
	Ths. Nông Phúc Thắng
	Nghe, ghi chép, thảo luận

	8
	Bài 8. Đơn bào ký sinh (Entamoeba histolytica, trùng roi đường ruột, trùng roi đường niệu-sinh dục).

Thảo luận
	3

4
	Ths. Nông Phúc Thắng
	Nghe, ghi chép, thảo luận

	9
	Bài 9. Một số Ký sinh trùng khác lây nhiễm qua da và đường tình dục (Rận mu, Cái ghẻ Demodex…)

Thảo luận
	3

4
	Ths. Hứa Văn Thước
	Nghe, ghi chép, thảo luận

	10
	Một số thuốc điều trị bệnh Ký sinh trùng

Thảo luận
	3

4
	Ths. Nông Phúc Thắng
	Nghe, ghi chép, thảo luận

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC
GS. TS Nguyễn Văn Sơn


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỆNH TRUYỀN NHIỄM
1. Mã số môn học/học phần: TRUY 213
2. Tên học phần: Bệnh Truyền nhiễm
3. Số tín chỉ: 03 (LT: 2; TH: 1)

4. Chuyên ngành đào tạo: Chuyên khoa II Da liễu

5. Năm học: 2016-2017

6. Giảng viên phụ trách: BSCKII. Dương Văn Thanh  

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

	
STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Ghi chú

	1.
	Dương Văn Thanh
	BSCKII 
	Giảng viên cơ hữu

	2.
	Lê Thị Lựu  
	Thạc sĩ
	Giảng viên cơ hữu

	3.
	Nguyễn Quý Thái
	PGS.TS
	Giảng viên thỉnh giảng

	4.
	Hoàng Thị Thư
	BSCKII
	Giảng viên thỉnh giảng


8. Mục tiêu học phần:


Sau khi học xong học phần này học viên có khả năng


- Kiến thức:  Phân tích được một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng trong chẩn đoán một số bệnh truyền nhiễm thường gặp.


- Kỹ năng:  Ra được quyết định điều trị và tư vấn được cách phòng một số bệnh  truyền nhiễm thường gặp.

- Thái độ: Đảm bảo sự an toàn cho người bệnh, tôn trọng, hỗ trợ bệnh nhân (đặc biệt bệnh nhân mắc một số bệnh truyền nhiễm hiểm nghèo). Nhận thức được tầm quan trọng của bệnh truyền nhiễm hiện nay.

9. Mô tả học phần: Học phần cung cấp cho học viên sau đại học những kiến thức cơ bản và cập nhật trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm (đặc biệt về các phương pháp chẩn đoán, điều trị bệnh truyền nhiễm mới nổi, tái nổi, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm). 

10. Phân bổ thời gian (học phần này sẽ được giảng dạy trong 3 tuần)
- Học phần có 2 tín chỉ lý thuyết, được bố trí giảng trong 3 tuần như sau: 2(8-8-10)/3 tuần.

- Học phần có 1 tín chỉ thực hành được giảng trong 3 tuần.

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần


11.1. Điều kiện: Học viên đã hoàn thành tín chỉ Truyền nhiễm.


11.2. Yêu cầu: Học viên phải hoàn thành 2 bệnh án, ra được chỉ định xét nghiệm và y lệnh điều trị cho 10 ca bệnh, tư vấn được cách phòng bệnh truyền nhiễm cho ít nhất 5 bệnh nhân,  hoàn thành 2 buổi trực tại khoa truyền nhiễm.
12. Nội dung học phần


12.1. Lý thuyết:  
30 tiết

	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu tham khảo

	Bài: Bệnh viêm gan do virus

1. Đại cương (tự đọc)

2. Lâm sàng.

3. Cận lâm sàng

4. Điều trị

5. Phòng bệnh

Bài: Bệnh tay chân miệng

1. Đại cương 

2. Lâm sàng.

3. Cận lâm sàng

4. Điều trị

5 .Phòng bệnh

Bài: Nhiễm liên cầu lợn

1. Đại cương

2. Lâm sàng.

3. Cận lâm sàng

4. Điều trị

5 .Phòng bệnh

Bài: Bệnh lỵ trực khuẩn

1. Đại cương (tự đọc)

2. Lâm sàng.

3. Cận lâm sàng

4. Điều trị

5. Phòng bệnh

Bài: Bệnh nhiễm khuẩn do não mô cầu

1. Đại cương (tự đọc)

2. Lâm sàng.

3. Cận lâm sàng

4. Điều trị

5. Phòng bệnh

Bài: Bệnh Rubella

1. Đại cương

2. Lâm sàng.

3. Cận lâm sàng

4. Điều trị

5 .Phòng bệnh

Bài: Bệnh quai bị

1. Đại cương (tự đọc)

2. Lâm sàng.

3. Cận lâm sàng

4. Điều trị

5. Phòng bệnh

Bài: Nhiễm HIV/AIDS
I. Dịch HIV/AIDS và đáp ứng của ngành y tế

1. Đại cương

2. Tình hình dịch HIV/AIDS.

3. Hướng đến mục tiêu kết thúc AIDS vào năm 2030

II. Tư vấn và xét nghiệm chẩn đoán nhiễm HIV

1. Nguyên tắc tư vấn và xét nghiệm  HIV

2. Địa điểm tư vấn và xét nghiệm HIV.

3. Chẩn đoán nhiễm HIV ở người lớn và ở trẻ em trên 18 tháng tuổi.

4. Chẩn đoán sớm nhiễm HIV ở trẻ dưới 18 tháng tuổi.

5. Chẩn đoán giai đoạn lâm sàng bệnh HIV ở người lớn, vị thành niên và trẻ em.

III.  Điều trị bằng thuốc kháng virus ARV.

1. Mục đích

2. Lợi ích của điều trị ARV sớm.

3. Nguyên tắc điều trị ARV

4. Theo dõi và hỗ trợ tuân thủ điều trị.

6. Theo dõi đáp ứng điều trị ARV và chẩn đoán thất bại điều trị.

7. Theo dõi độc tính của thuốc ARV.

8. Hội chứng phục hồi miễn dịch

IV. Điều trị và dự phòng điều trị một số bệnh phối hợp thường gặp

1. Điều trị dự phòng bằng co-trimoxazole

2. Viêm phổi do Pneumocytis Carinii

3. Bệnh nấm do Cryptococcus

4. Bệnh nấm do Candida

5. Bệnh nấm do Penicillium marneffei

6. Bệnh viêm não do Toxoplasma gondii

7. Bệnh do Cytomegalovirrus

8.Viêm gan B và C

V. Các biện pháp can thiệp dự phòng cho người nhiễm HIV.

1. Truyền thông thay đổi hành vi.

2. Sử dụng bao cao su.

3. Dùng bơm kim tiêm sạch.

4. Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện.

5. Dự phòng lây nhiễm trong các cơ sở y tế.

6. Tiêm chủng cho trẻ phơi nhiễm và nhiễm HIV

Bài: Bệnh sốt xuất huyết

1. Đại cương (tự đọc)

2. Lâm sàng.

3. Cận lâm sàng

4. Điều trị

5. Phòng bệnh

Bài: Bệnh sốt rét

1. Đại cương (tự đọc)

2. Lâm sàng.

3. Cận lâm sàng

4. Điều trị

5. Phòng bệnh

Bài: Bệnh uốn ván

1. Đại cương (tự đọc)

2. Lâm sàng.

3. Cận lâm sàng

4. Điều trị

5. Phòng bệnh

Bài: Bệnh dại

1. Đại cương

2. Lâm sàng.

3. Cận lâm sàng

4. Xử trí khi bị súc vật cắn

5. Phòng bệnh


	2

2 

2

1

2

1

1

1

2

2

6

2

2

1

2

1
	1,2,3

1,2,3

1,2,3

1,2,3

1,2,3

1,2,3

1,2,3

1,2,3

1,2,3

1,2,3

1,2,3

1,2,3

1,2,3

1,2,3

1,2,3

1,2,3




12.2. Thực hành: 15 tiết

	Nội dung giảng
	Số tiết

	Thảo luận ca bệnh sốt
	2

	Thảo luận ca bệnh phát ban
	1

	Thảo luận ca bệnh viêm màng não
	2

	Thảo luận ca bệnh tiêu chảy
	2

	 Thảo luận tư vấn xét nghiệm HIV
	1

	Thảo luận các phương pháp xét nghiệm chẩn đoán nhiễm HIV
	1

	Đi buồng 
	6

	Tổng số tiết
	15


13. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, giảng dạy bên giường bệnh, nghiên cứu ca bệnh, thảo luận nhóm.

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: Tài liệu phát tay, máy chiếu Projector, cases study, bệnh nhân

15. Đánh giá:

Học phần có 2 bài kiểm tra

- Bài kiểm tra số 1 vào thứ 5 tuần 2. Hình thức kiểm tra: tự luận hoặc trắc nghiệm, trọng số: 0,2.

- Bài kiểm tra giữa học phần vào thứ 5 tuần 3. Hình thức kiểm tra: tự luận hoặc trắc nghiệm, trọng số 0,3.

- Bài thi kết thúc học phần thời gian làm bài 60 phút theo lịch của phòng đào tạo. Hình thức thi tự luận, trọng số: 0,5.

16. Tài liệu học tập và tham khảo:

16.1. Tài liệu học tập: 

Bộ môn Truyền nhiễm, Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên “Bài giảng truyền nhiễm dành cho BSCKII Da liễu” năm 2016, lưu hành nội bộ.

16.2. Tài liệu tham khảo:

1. Học viện Quân Y (2008), Bệnh học Truyền nhiễm và Nhiệt đới, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 2008.

2. Nguyễn Văn Kính (2011), Bài giảng Bệnh Truyền nhiễm, NXB Y học, Hà Nội 2011.
3. Bách khoa thư bệnh học tập 1, 2 (2005), Trung tâm biên soạn Từ điển Quốc gia Việt Nam, Hà Nội 2005.

17. Lịch học:

17.1. Lý thuyết:

	Tuần

thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1
	Bài: Bệnh viêm gan do virus

1. Đại cương (tự đọc)

2. Lâm sàng.

3. Cận lâm sàng

4. Điều trị

5. Phòng bệnh
	2
	BS.Thanh
	1,2,3
	Thuyết trình

Thảo luận

	
	Bài: Bệnh tay chân miệng

1. Đại cương

2. Lâm sàng.

3. Cận lâm sàng

4. Điều trị

5. Phòng bệnh
	2
	BS. Thư
	1,2,3
	Thuyết trình

Thảo luận

	
	Bài: Bệnh sốt xuất huyết

1. Đại cương (tự đọc)

2. Lâm sàng.

3. Cận lâm sàng

4. Điều trị

5. Phòng bệnh
	2
	BS. Lựu
	1,2,3
	Thuyết trình

Thảo luận

	
	Bài: Nhiễm liên cầu lợn

1. Đại cương

2. Lâm sàng.

3. Cận lâm sàng

4. Điều trị

5. Phòng bệnh
	2
	BS. Thanh
	1,2,3
	Thuyết trình

Thảo luận

	
	Bài: Nhiễm khuẩn do não mô cầu

1. Đại cương (tự đọc)

2. Lâm sàng.

3. Cận lâm sàng

4. Điều trị

5. Phòng bệnh
	2
	BS. Lựu
	1,2,3
	Thuyết trình

Thảo luận

	
	Bài: Bệnh uốn ván

1.Đại cương (tự đọc)

2. Lâm sàng.

3. Cận lâm sàng

4. Điều trị

5. Phòng bệnh
	2
	BS. Thanh
	1,2,3
	Thuyết trình

Thảo luận

	2


	Bài. Nhiễm HIV/AIDS

I. Dịch HIV/AIDS và đáp ứng của ngành y tế

1. 1.Đại cương

2. Tình hình dịch HIV/AIDS.

3. Hướng đến mục tiêu kết thúc AIDS vào năm 2030
	1
	BS.Thanh
	1,2,3
	Thuyết trình

Thảo luận

	
	II. Tư vấn và xét nghiệm chẩn đoán nhiễm HIV

1. Nguyên tắc tư vấn và xét nghiệm  HIV

2. Địa điểm tư vấn và xét nghiệm HIV.

3. Chẩn đoán nhiễm HIV ở người lớn và ở trẻ em trên 18 tháng tuổi.

4. Chẩn đoán sớm nhiễm HIV ở trẻ dưới 18 tháng tuổi.

5. Chẩn đoán giai đoạn lâm sàng bệnh HIV ở người lớn, vị thành niên và trẻ em.
	2
	BS.Thanh
	1,2,3
	Thuyết trình

Thảo luận

	
	III. Điều trị bằng thuốc kháng virus ARV.

1. Mục đích

2. Lợi ích của điều trị ARV sớm.

3. Nguyên tắc điều trị ARV

4. Theo dõi và hỗ trợ tuân thủ điều trị.

6. Theo dõi đáp ứng điều trị ARV, chẩn đoán thất bại điều trị.

7. Theo dõi độc tính của thuốc ARV.

8. Hội chứng phục hồi miễn dịch
	2
	BS.Thư
	1,2,3
	Thuyết trình

Thảo luận

	
	IV. Điều trị và dự phòng điều trị một số bệnh phối hợp thường gặp

1. Điều trị dự phòng bằng co-trimoxazole

2. Viêm phổi do Pneumocytis Carinii

3. Bệnh nấm do Cryptococcus

4. Bệnh nấm do Candida

5. Bệnh nấm do Penicillium marneffei

6. Bệnh viêm não do Toxoplasma gondii

7. Bệnh do Cytomegalovirrus

8. Viêm gan B và C
	6
	TS.Thái

BS. Thanh

BS.Lựu

BS.Thư
	1,2,3                                                                                                                   
	Thuyết trình

Thảo luận

	
	V. Các biện pháp can thiệp dự phòng cho người nhiễm HIV.

1. Truyền thông thay đổi hành vi

2. Sử dụng bao cao su.

3. Dùng bơm kim tiêm sạch.

4. Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện.

5. Dự phòng lây nhiễm trong các cơ sở y tế.

6. Tiêm chủng cho trẻ phơi nhiễm và nhiễm HIV
	1
	BS.Thanh
	1,2,3             
	Thuyết trình

Thảo luận

	
	Bài: Bệnh dại

1. Đại cương (tự đọc)

2. Lâm sàng.

3. Cận lâm sàng

4. Xử trí khi bị súc vật cắn

5. Phòng bệnh
	1
	BS.Thanh
	1,2,3
	Thuyết trình

Thảo luận

	3
	Bài: Bệnh sốt rét

1. Đại cương (tự đọc)

2. Lâm sàng.

3. Cận lâm sàng

4. Xử trí khi bị súc vật cắn

5. Phòng bệnh
	1
	BS.Thanh
	1,2,3
	Thuyết trình

Thảo luận

	
	Bài: Bệnh Rubella

1. Đại cương

2. Lâm sàng.

3. Cận lâm sàng

4. Xử trí khi bị súc vật cắn

5. Phòng bệnh
	1
	BS.Thanh
	1,2,3
	Thuyết trình

Thảo luận

	
	Bài: Bệnh Lỵ trực khuẩn

1. Đại cương (tự đọc)

2. Lâm sàng.

3. Cận lâm sàng

4. Xử trí khi bị súc vật cắn

5. Phòng bệnh
	1
	BS.Lựu
	1,2,3
	Thuyết trình

Thảo luận

	
	Bài: Quai bị

1. Đại cương (tự đọc)

2. Lâm sàng.

3. Cận lâm sàng

4. Xử trí khi bị súc vật cắn

5. Phòng bệnh
	1
	BS.Thanh
	1,2,3
	Thuyết trình

Thảo luận


17.1. Thực hành:

	Tuần

thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1


	Thảo luận ca bệnh sốt
	2
	BS.Thanh

BS.Thư

BS.Lựu
	-Case

-Bệnh nhân
	-Thảo luận nhóm

-Giảng trên bệnh nhân 

	
	Đi buồng
	2
	BS.Thanh

BS.Thư

BS.Lựu
	-Case

-Bệnh nhân
	-Thảo luận nhóm

-Giảng trên bệnh nhân 

	
	Thảo luận ca bệnh viêm màng não
	2
	BS.Thanh

BS.Thư

BS.Lựu
	-Case

-Bệnh nhân
	-Thảo luận nhóm

-Giảng trên bệnh nhân 

	2
	Thảo luận ca bệnh phát ban
	2
	BS.Thanh

BS.Thư

BS.Lựu
	-Case

-Bệnh nhân
	-Thảo luận nhóm

-Giảng trên bệnh nhân 

	
	Thảo luận ca bệnh nhiễm HIV/AIDS
	2
	BS.Thanh

BS.Thư

BS.Lựu
	-Case

-Bệnh nhân
	-Thảo luận nhóm

-Giảng trên bệnh nhân 

	
	Đi buồng
	2
	BS.Thanh

BS.Thư

BS.Lựu
	-Case

-Bệnh nhân
	-Thảo luận nhóm

-Giảng trên bệnh nhân 

	3
	Thảo luận ca bệnh tiêu chảy
	2
	BS.Thanh

BS.Thư

BS.Lựu
	-Case

-Bệnh nhân
	-Thảo luận nhóm

-Giảng trên bệnh nhân 

	
	Thảo luận về vấn đề khác: tiêm chủng, dùng kháng sinh, dùng corticoide
	1
	BS.Thanh

BS.Thư

BS.Lựu
	-Case

-Bệnh nhân
	-Thảo luận nhóm

-Giảng trên bệnh nhân 

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC
GS. TS Nguyễn Văn Sơn


HỌC PHẦN DỊ ỨNG HỌC 

1. Mã môn học/học phần: DIUN 213

2. Tên học phần: Dị ứng học (Allergy)

3.  Số tín chỉ: 3/0

4.  Chuyên ngành đào tạo: Da liễu

5.  Năm học: 2016 - 2017

6.  Giảng viên phụ trách: TS. Nguyễn Thị Ngọc Hà

7.  Cán bộ tham giảng dạy:
	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Ghi chú

	1 
	Nguyễn Thị Ngọc Hà 
	Tiến sĩ
	GV cơ hữu

	2 
	Vũ Thị Thu Hằng
	Tiến sĩ
	GV cơ hữu

	3 
	Hoàng Thị Lâm
	Tiến sĩ
	GV thỉnh giảng

	4 
	Nguyễn Thị Hồng Gấm
	Thạc sĩ
	GV cơ hữu - trợ giảng



8. Mục tiêu học phần: Sau khi học xong học phần Dị ứng, học viên có khả năng:

· Kiến thức: Vận dụng được các kiến thức về dị ứng học để phân tích và giải thích các rôi loạn bệnh lý và chỉ định được các xét nghiệm chẩn đoán trong một số bệnh thường gặp trên lâm sàng
· Thái độ: Nhận thức được tầm quan trọng của học phần dị ứng học trong thực hành lâm sàng.
9. Mô tả học phần:

Học phần này sẽ cung cấp cho học viên những nội dung chính sau: 

Miễn dịch học cơ bản: Nhằm cung cấp cho học viên những hiểu biết chung về hoạt động đề kháng miễn dịch của cơ thể, đặc biệt sự tương tác và điều hòa vô cùng phức tạp nhưng rất hài hòa của các cơ chế khác nhau, để thấy hoạt động cân bằng và thống nhất của hệ miễn dịch trong cơ thể.

Dị ứng học: Nhằm cung cấp cho học viên những thay đổi về đáp ứng miễn dịch trong các bệnh lý dị ứng giúp học viên có kiến thức để chẩn đoán, từ đó đưa ra được quyết định điều trị và phòng bệnh hiệu quả.

10. Phân bố thời gian

Học phần Dị ứng có 3 tín chỉ lý thuyết được bố trí giảng liên tục trong 8 tuần cụ thể 3 (4-4-6)/8tuần.

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

Đã hoàn thành các học phần chung và học phần cơ sở bắt buộc

12. Nội dung học phần (Lý thuyết)
	Nội dung
	Số tiết

	CHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG HỆ MIỄN DỊCH 

1. Các khái niệm về miễn dịch

2. Kháng nguyên và MHC

3. Đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào

4. Đáp ứng miễn dịch dịch thể

5. Hệ thống bổ thể
	5

	CHƯƠNG 2: VAI TRÒ IgE TRONG CÁC BỆNH DỊ ỨNG

1. Các yếu tố tiến hoá tạo điều kiện cho  sự xuất hiện dị ứng

2. Sự điều tiết IgE 

3. Kiểm  soát điều  tiết  sự sản xuất IgE 

4. Sự phản ứng miễn dịch đặc hiệu 

4.1. Sinh học phân tử của phức hợp gen HLA-D 

4.2. Cơ sở phân tử của sự nhận biết miễn dịch ban đầu (primary immune recognition)

4.3. Các tương tác gần gũi (cognate) và không gần gũi (non cognate) giữa các tế bào T và B liên quan đến việc gây ra sự tổng hợp IgE in vitro 

5. Mô hình hai tín hiệu để gây ra sự tổng hợp  IgE 

5.1. Sự phản ứng miễn dịch đặc hiệu đối với các kháng nguyên dị ứng

5.2. Các nghiên cứu dịch tễ học di truyền 

5.3. Sự tương tác giữa các gen điều tiết IgE và các gen liên kết với HLA

5.4. Các nghiên cứu miễn dịch tế bào và sinh học phân tử

6. Cơ chế tăng mẫn cảm do IgE

6.1. Các đặc tính của dưỡng bào và bạch cầu bazơ 

6.2. Các  thụ  thể ái lực cao đối với IgE

7. Nghiên cứu vể mối liên quan di truyền giữa HLA và các phản ứng đặc hiệu trong gia đình
	5

	CHƯƠNG 3: DỊ NGUYÊN

1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

1.2. Một số đặc điểm của dị nguyên

1.3. Phân loại dị nguyên

2. Dị nguyên ngoại sinh

3. Dị nguyên nội sinh
	3

	CHƯƠNG 4: QUÁ MẪN

1. Quá mẫn type I 

1.1. Các yếu tố tham gia quá mẫn type I

1.2. Cơ chế bệnh sinh quá mẫn type I

1.3. Một số bệnh lâm sàng của quá mẫn type I

2. Quá mẫn type II

2.1. Các yếu tố tham gia quá mẫn type II

2.2. Cơ chế bệnh sinh quá mẫn type II

2.3. Một số bệnh lâm sàng của quá mẫn type II

3. Quá mẫn type III

3.1. Các yếu tố tham gia quá mẫn type III

3.2. Cơ chế bệnh sinh quá mẫn type III

3.3. Một số bệnh lâm sàng của quá mẫn type III

4. Quá mẫn type IV

4.1. Các yếu tố tham gia quá mẫn type IV

4.2. Cơ chế bệnh sinh quá mẫn type IV

4.3. Một số bệnh lâm sàng của quá mẫn type IV
	5

	CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BỆNH LÝ QUÁ MẪN

1. Viêm da atopi và viêm da dị ứng tiếp xúc

1.1. Định nghĩa

1.2. Phân loại

1.3. Cơ chế bệnh sinh

1.4. Các tổn thương lâm sàng

2. Mày đay – Phù Quincke

2.1. Phân loại 

2.2. Cơ chế bệnh sinh

2.3. Các dạng lâm sàng

2.4. Chẩn đoán 
3. Dị ứng thức ăn

2.1 Đại cương

2.2. Các loại thức ăn gây dị ứng

2.4. Những yếu tố liên quan đến dị ứng thức ăn

2.5. Cơ chế dị ứng thức ăn

2.6. Các biểu hiện lâm sàng của diwj ứng thức ăn
	5

	CHƯƠNG 6 : DỊ ỨNG THUỐC

1. Đại cương

2. Cơ chế bệnh sinh

3. Những thuốc hay gây dị ứng

4. Một số đặc điểm miễn dịch trong dị ứng thuốc

• Tính kháng nguyên không đồng đều giữa các loại thuốc 
• Tính mẫn cảm chéo giữa các thuốc 

• Tính đa giá (polyvalent) 

• Yếu tố di truyền, cơ địa và thể tạng dị ứng
5. Cơ chế các biểu hiện lâm sàng của dị ứng thuốc

• Mày đay 
• Phù Quincke

 • Sốc phản vệ

 • Bệnh huyết thanh 

• Viêm da dị ứng 

• Hội chứng hồng ban đa dạng có bọng nước (Hội chứng Stevens - Johnson)  

• Hội chứng Lyell (Hội chứng hoại tử tiêu thượng bì nhiễm độc - Toxic epidermal necrolysis) 
6. Phát hiện sớm ứng thuốc

 6.1. Khai thác tiền sử

 6.2. Các xét nghiệm chẩn đoán dị ứng thuốc

7. Hướng xử trí và phòng bệnh
	5

	CHƯƠNG 7: SỐC PHẢN VỆ

1. Đại cương

2. Nguyên nhân – cơ chế bệnh sinh

2.1. Nguyên nhân

2.2. Cơ chế bệnh sinh

3. Chẩn đoán sốc phản vệ

4. Xử trí sốc phản vệ
	4

	CHƯƠNG 8: BỆNH LÝ TỰ MIỄN 

1. Nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh của bệnh tự miễn

1.1. Sự kích thích của tự kháng nguyên

1.2.  Sự tương đồng về cấu trúc của KN ngoại sinh và KN nội sinh

1.3. Tác nhân vật lý, hóa học và sinh học

1.4. Vai trò di truyền

1.5. Các tác nhân khác

2.  Phân loại bệnh tự miễn

2.1. Bệnh tự miễn hệ thống 

· Luput ban đỏ hệ thống

· Xơ cứng bì

      2.2. Bệnh tự miễn cơ quan
	5

	CHƯƠNG 9: MỘT SỐ XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN BỆNH DỊ ỨNG

1. Định lượng IgE toàn phần và đặc hiệu

2. Test lẩy da (Prick test).
3. Test áp (Patch test)
4.  Phản ứng phân huỷ tế bào mast hoặc tiêu bạch cầu đặc hiệu 
5. Test kích thích
	5

	BÀI 10: GIẢI MẪN CẢM

1. Khái niệm:

2. Chỉ định – Chống chỉ định

2.1. Các phương pháp giải mẫn cảm 

2.2. Giải mẫn cảm đường dưới lưỡi

2.3. Giải mẫn cảm đường tiêm

3. Tai biến trong giải mẫn cảm và cách xử lý
	4

	Tổng giờ
	45 tiết


13. Phương pháp giảng dạy:

Thuyết trình/ Thảo luận

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy

- Máy chiếu projector

- Tài liệu phát tay

- Video 

- Bài tập tình huống

15. Đánh giá

- Qui định số bài kiểm tra: 03
+ Bài 1 (KT1): Kiểm tra câu hỏi tự luận 

+ Bài 2 (KT2): Viết tiểu luận

+ Bài 3 (KT3): Viết tiểu luận

- Trọng số điểm tổng kết môn học: 

Điểm học phần = KT1 x 0,1+ KT2 x 0,1+ KT3 x 0.3 + Thi x 0.5

16. Tài liệu học tập và tham khảo

16.1. Tài liệu học tập

1. Miễn dịch – Dị ứng học, tài liệu lưu hành nội bộ

2. Trường Đại học Y khoa Hà Nội, Bộ môn Miễn dịch-Sinh lý bệnh (2012), “Miễn dịch Học”, Nhà xuất bản Y học.

16.2 Tài liệu tham khảo

1. Đại học Thái Nguyên, Bộ môn Sinh, Khoa Khoa học tự nhiên (2005), “Miễn dịch Dị ứng học cơ sở”, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai, Khoa Dị ứng Miễn dịch lâm sàng - Khoa Tiêu hoá (2002),  “Tài liệu đào tạo Dị ứng Miễn dịch lâm sàng và tiêu hoá”

3. Nguyễn Năng An, Nội bệnh lý (2007) Phần dị ứng - Miễn dịch, Nhà xuất bản Y học.

4. Ivan M. Roitt and Peter J. Delves (2003) Roitt’s Essential Immunology, 10th edition, Wiley-Blackwell Publishing.

5. Sompayrac, (2003), How the Immune System Works, Blackwell Publishing.
17. Lịch học

	
Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/ Tham khảo
	Hình thức học

	1
	Chương 1. ĐẠI CƯƠNG HỆ MIỄN DỊCH 


	4
	TS Hà


	[1], [2],[3], [4],[5]
	Thuyết trình

Nếu vấn đề

	
	Chương 2: VAI TRÒ IgE TRONG CÁC BỆNH DỊ ỨNG 
	4
	TS Hà
	[1], [2],[3], [4],[5]
	Thuyết trình

Nếu vấn đề

	2
	THẢO LUẬN
	2
	TS Hằng


	[1], [2],[3], [4],[5]
	Thảo luận từng nhóm theo chủ đề

	
	Chương 3: DỊ NGUYÊN
	3
	TS Hằng
	[1], [2],[3], [4],[5]
	Thuyết trình

Nếu vấn đề

	3
	Chương 4: QUÁ MẪN
	2
	TS Lâm
	[1], [2],[3], [4],[5]
	Thuyết trình

Nếu vấn đề

	
	Chương 5: MỘT SỐ BỆNH LÝ QUÁ MẪN

1. Viêm da atopi và viêm da dị ứng tiếp xúc

2. Mày đay – Phù Quincke

 3. Dị ứng thức ăn
	3
	TS Lâm


	[1], [2],[3], [4],[5]
	Thuyết trình

Nếu vấn đề

	4
	THẢO LUẬN
	2
	TS Lâm
	[1], [2],[3], [4],[5]
	Thảo luận từng nhóm theo chủ đề

	
	Chương 6 : DỊ ỨNG THUỐC
	4
	TS Lâm
	[1], [2],[3], [4],[5]
	Thuyết trình

Nếu vấn đề

	5
	Chương 7: SỐC PHẢN VỆ
	4
	TS Hà
	[1], [2],[3], [4],[5]
	Thuyết trình

Nếu vấn đề

	
	THẢO LUẬN
	2
	Ts Hà
	[1], [2],[3], [4],[5]
	Thảo luận từng nhóm theo chủ đề

	6
	Chương 8: BỆNH LÝ TỰ MIỄN
	4
	TS Hằng
	[1], [2],[3], [4],[5]
	Thuyết trình

Nếu vấn đề

	
	THẢO LUẬN
	2
	TS Hằng
	[1], [2],[3], [4],[5]
	Thảo luận từng nhóm theo chủ đề

	7
	Chương 9: MỘT SỐ XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN BỆNH DỊ ỨNG

1. Định lượng IgE toàn phần và đặc hiệu

2. Test lẩy da (Prick test).
3. Test áp.
4.  Phản ứng phân huỷ tế bào mast hoặc tiêu bạch cầu đặc hiệu 
5. Test kích thích
	3
	TS Lâm
	[1], [2],[3], [4],[5]
	Thuyết trình

Nếu vấn đề

	
	Chương 10: GIẢI MẪN CẢM

1. Khái niệm:

2. Chỉ định – Chống chỉ định

3. Các phương pháp giải mẫn cảm
	4
	TS Lâm
	[1], [2],[3], [4],[5]
	Thuyết trình

Nếu vấn đề

	8
	THẢO LUẬN
	2
	TS Lâm


	[1], [2],[3], [4],[5]
	Thảo luận từng nhóm theo chủ đề

	Tổng
	45
	
	
	

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC
GS. TS Nguyễn Văn Sơn


HỌC PHẦN HÓA SINH LÂM SÀNG

1. Mã số học phần: HOAS 213
2. Tên học phần: Hóa sinh lâm sàng

3. Số tín chỉ: 03 (03 lý thuyết)
4. Chuyên ngành đào tạo: CK2 chuyên ngành Da liễu
5. Năm học: 2016-2017

6. Giảng viên phụ trách: TS Nguyễn Thị Hoa
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:
	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Tham gia giảng dạy

	1. 
	Nguyễn Thị Hoa
	TS
	Giảng viên cơ hữu

	2. 
	Bùi Thị Thu Hương
	TS
	Giảng viên cơ hữu

	3. 
	Lê Thị Minh Hiền
	ThS
	GV cơ hữu - Trợ giảng

	4. 
	Lê Thị Hương Lan
	TS
	Giảng viên thỉnh giảng


8. Mục tiêu học phần: Sau khi học xong học phần này học  viên có khả năng:

8.1. Kiến thức

- Phân tích được sự thay đổi enzym trong một số bệnh thường gặp.

- Phân tích được về sự thay đổi, cơ chế của sự thay đổi một số chỉ số hóa sinh đặc hiệu trong một số bệnh thường gặp, các dấu ấn ung thư, sự hình thành các gốc tự do cũng như quá trình chuyển hóa các chất xenobiotic, màng sinh học và sự vận chuyển qua màng.

- Vận dụng được kiến thức hoá sinh lâm sàng để chỉ định đúng một số xét nghiệm hóa sinh đặc hiệu trong một số bệnh thường gặp.

8.2. Thái độ

Xác định được vị trí, tầm quan trọng của hóa sinh trong chẩn đoán và điều trị bệnh.
9. Mô tả học phần: 


Hóa sinh lâm sàng là môn học mô tả sự thay đổi, cơ chế thay đổi một số chỉ số hóa sinh trong một số bệnh lý của các mô như gan, thận. Sự thay đổi quá trình chuyển hóa các chất trong bệnh lý rối loạn chuyển hóa thường gặp như bệnh đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid. Sự xuất hiện của các dấu ấn ung thư trong một số bệnh lý ung thư thường gặp cũng như sinh bệnh học của quá trình hình thành các gốc tự do và chuyển hóa của các xenobiotic, quá trình vận chuyển các chất qua màng. Đây là học phần rất cần thiết cho các bác sĩ ở tất cả các chuyên ngành để giúp chẩn đoán, điều trị và theo dõi hiệu quả của quá trình điều trị.

10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 3(4-4-6)/8

Tổng thời gian giảng: 08 tuần

Thời gian giảng lý thuyết tập trung: 30 tiết (4 tiết/tuần)

Thời gian học viên thảo luận dưới sự hướng dẫn của giảng viên: 30 tiết (4 tiết/tuần). Thời gian tự học của học viên: 48 tiết (6 tiết/tuần)

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

Để học tốt học phần hóa sinh lâm sàng, học viên cần phải có kiến thức về các môn chung trong khung chương trình đào tạo CKII. 

12. Nội dung học phần:
	STT
	Nội dung
	Số giờ LT
	TLTK

	1
	Enzym học lâm sàng

1. Đại cương về enzym

1.1. Những tính chất chung và định nghĩa enzym

1.2. Phân loại và danh pháp enzym 

1.3. Động học của enzym

1.4. Tính toán hoạt động của enzym

2. Ý nghĩa lâm sàng của các xét nghiệm enzym 

2.1. Enzym trong các bệnh tim mạch

2.2. Enzym trong các bệnh gan mật

2.3. Enzym trong bệnh viêm tuỵ cấp

3. Thảo luận

3.1. Bảo quản enzym và ứng dụng

3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến xét nghiệm xác định hoạt độ enzym huyết tương

3.3 Phân tích sự thay đổi enzym trong bệnh tim mạch, bệnh gan mật và viêm tụy cấp.

3.4. Phân tích và chỉ định xét nghiệm trong một số tình huống lâm sàng cụ thể.
	5
	1, 2/ 1, 3, 4

	2
	Chuyển hóa các chất xenobiotic

1. Quá trình biến đổi chung của các xenobiotic

1.1. Sự hấp thu

1.2. Sự phân bố

1.3. Sự chuyển hóa của các chất hóa học

1.4. Sự bài tiết các xenobiotic

2. Cấu trúc, chức năng và cơ chế hoạt động của hệ thống cytochrom P450

2.1. Thành phần, cấu trúc và nơi khu trú của các cytochrom P450

2.2. Chức năng của hệ thống cytochrom P450

2.3. Cơ chế hoạt động của cytochrom P450

3.1. Sự đa dạng về gen

3.2. Sự cảm ứng và ức chế do điều trị thuốc hoặc các yếu tố môi trường

3.3. Trạng thái sinh lý

3.4. Trạng thái bệnh lý

4. Sự chuyển hóa các xenobiotic ở các mô ngoài gan

4.1. Sự chuyển hóa các xenobiotic ở phổi

4.2. Sự chuyển hóa các xenobiotic ở mũi

4.3. Sự chuyển hóa các xenobiotic ở da

4.4. Sự chuyển hóa các xenobiotic ở thận

4.5. Sự chuyển hóa xenobiotic ở hệ thống thần kinh trung ương.

5. Thảo luận:  

5.1. Phân tích 2 giai đoạn của quá trình biến đổi các chất hóa học trong cơ thể

5.2. Giải thích cơ chế biến đổi chung của các xenobiotic, phân tích các yếu tố gây cảm ứng hệ thống cytochrom P450, những chú ý khi phối hợp sử dụng thuốc gây cảm ứng các CYP.
	5
	1, 2/ 1, 3, 4

	3
	Gốc tự do và các chất chống oxy hóa

1. Định nghĩa

1.1. Các loại gốc tự do

1.2. Những cơ chế có thể nhằm khơi mào phản ứng gốc in vivo

1.3. Các phản ứng lan truyền gốc tự do

2. Gốc tự do

2.1. Sự hình thành các dạng oxy hoạt động trong cơ thể

2.2. Quá trình peroxi hóa, các phản ứng gốc tự do

3. Các chất chống oxy hóa

3.1. Hệ thống chống oxy hóa có bản chất enzym

3.2. Hệ thống chống oxy hóa có bản chất không enzym

4. Một số vấn đề chống oxy hóa trong sinh học

4.1. Hoạt động chống oxy hóa và quá trình lão hóa

4.2. Vấn đề chống oxy hóa trong phóng xạ

4.3. Vấn đề chống oxy hóa trong ung thư

4.4. Vấn đề chống oxy hóa trong viêm nhiễm

5. Thảo luận

5.1. Phân tích các yếu tố làm tăng cường hình thành gốc tự do trong cơ thể

5.2. Giải thích cơ chế hình thành gốc tự do trong các bệnh nội tiết và chuyển hóa

5.3. Giải thích cơ chế hình thành gốc tự do trong bệnh tim mạch và các bệnh mạch máu

5.4. Áp dụng sử dụng thuốc chống oxy hóa 
	5
	1/ 1, 3, 4



	11. Ung thư tuyến giáp

11.1. hTG

11.2. Calcitonin (CT)

12. Thảo luận : Chỉ định được một số dấu ấn ung thư thường được áp dụng trong sàng lọc, chẩn đoán ung thư phổi, dạ dày, gan, vú, buồng trứng… tại Việt Nam.
	5
	1/ 1, 2, 3
	

	5
	Các xét nghiệm hóa sinh chẩn đoán và theo dõi bệnh gan mật

1. Các chức năng của gan

1.1. Chức năng bài tiết và kích thích bài tiết

1.2. Chức năng chuyển hoá và tổng hợp

1.3. Chức năng khử độc và chuyển hoá thuốc

2. Các bệnh về gan

2.1. Viêm gan cấp

2.2. Viêm gan mạn

2.3. Xơ gan 
3. Một số xét nghiệm hóa sinh trong chẩn đoán và theo dõi bệnh gan 

3.1. Phương pháp thăm dò chức năng bài tiết mật

3.2. Các xét nghiệm đánh giá chức năng tổng hợp của gan:

3.3. Các xét nghiệm đánh giá sự hủy hoại tế bào gan

3.4. Các xét nghiệm huyết thanh học

4. Thảo luận

4.1. Phân tích sự thay đổi một số chỉ số hóa sinh trong tình huống ca bệnh viêm gan cấp do nhiễm độc

4.2. Phân tích sự thay đổi một số chỉ số hóa sinh trong tình huống ca bệnh xơ gan do rượu

4.3. Phân tích sự thay đổi một số chỉ số hóa sinh trong tình huống ca bệnh có hội chứng tắc mật
	5
	1, 2/ 2, 3, 5

	6
	Các xét nghiệm hóa sinh chẩn đoán và theo dõi bệnh thận

1. Chức năng bài tiết của thận (Sự tạo thành nước tiểu)

1.1 . Giai đoạn lọc ở cầu thận

1.2. Giai đoạn tái hấp thu và bài tiết ở ống thận

2. Chức năng cân bằng nước, các chất điện giải và cân bằng bằng acid - base

2.1. Cân bằng nước

2.2. Cân bằng các ion

2.3. Cân bằng acid-base

3. Chức năng tổng hợp một số protein đặc biệt và hormon 
3.1. Renin 

3.2. Prostaglandin (PG) 

3.3. Erythropoietin 
3.4. Calcitriol 

4. Các bệnh thận

5. Các xét nghiệm chẩn đoán bệnh thận 

5.1. Xét nghiệm phân tích nước tiểu

5.2. Creatinin huyết

5.3. Cystatin C huyết

5.4. Urê huyết

5.5. Acid uric huyết

5.6. Protein niệu 

5.7. Microalbumin niệu

5.8. Creatinin niệu

5.9. Acid uric niệu

5.10. Đánh giá chức năng thận

6. Thảo luận

6.1. Chỉ định các xét nghiệm phát hiện sớm tổn thương thận ở bệnh nhân đái tháo đường.

6.2. Giải thích cơ chế gây tăng huyết áp và thiếu máu ở bệnh nhân suy thận mạn.

6.3. Giải thích cơ chế gây phù trong một số bệnh thận: bệnh cầu thận, ống thận, hội chứng thận hư.......
	5
	1, 2/ 2, 4, 5

	7
	Rối loạn lipid huyết và bệnh tim mạch

1. Bệnh mạch vành

2.  Xơ vữa động mạch

3. Nhồi máu cơ tim

4. Ý nghĩa lâm sàng của những xét nghiệm chẩn đoán bệnh tim mạch

5. Thảo luận: 

5.1. Chỉ định các xét nghiệm cập nhật trong bệnh lý tim mạch

5.2. Phân tích ý nghĩa của các xét nghiệm để dự báo nguy cơ tổn thương mạch

5.3. Phân tích một số trường hợp bệnh lý cụ thể để chỉ định các xét nghiệm phù hợp với những tình huống bệnh lý đó.
	5
	1,2/2,3,4


	2. Cơ chế điều hòa nồng độ glucose huyết

2.1. Điều hòa do chuyển hoá 
2.2. Điều hòa do các hormon

3. Bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) 

3.1. Định nghĩa

3.2. Tiêu chuẩn chẩn đoán xác định bệnh ĐTĐ

3.3. Phân loại bệnh ĐTĐ

4. Các rối loạn chuyển hóa trong bệnh ĐTĐ

4.1. Các rối loạn chuyển hóa do thiếu hụt insulin

4.2. Rối loạn chuyển hóa do tăng glucose huyết kéo dài

5. Các biến chứng của bệnh ĐTĐ

5.1. Biến chứng cấp tính 

5.2. Biến chứng mạn tính 

6. Các xét nghiệm chẩn đoán bệnh ĐTĐ

6.1. Glucose niệu

6.2. Glucose huyết

6.3. Nghiệm pháp gây tăng glucose huyết bằng đường uống
6.4. Xác định tỷ lệ HbA1C
6.5. Fructosamin

6.6. Insulin

6.7. Peptid C 

6.8. Các kháng thể

6.9. Các chất cetonic
6.10. Định lượng ( hydroxybutyrat huyết

6.1 1 . Microalbumin niệu 

7. Thảo luận: 

7.1. Giải thích cơ chế gây các biến chứng cấp tính, mạn tính

7.2. Phân tích ý nghĩa của các xét nghiệm để chẩn đoán và theo dõi bệnh đái tháo đường

7.3. Phân tích một số trường hợp bệnh lý cụ thể để chỉ định các xét nghiệm phù hợp với những tình huống bệnh lý đó
	5
	1, 2/ 1, 3, 4
	

	
	Màng sinh học và sự vận chuyển qua màng

1. Tầm quan trọng của màng trong cơ thể sống

2. Các phương pháp nghiên cứu về màng tế bào

3. Cấu tạo của màng tế bào

3.1. Thành phần lipid màng

3.2. Thành phần protein màng

4. Cấu trúc màng tế bào

5. Một số thành phần quan trọng của màng bề mặt tế bào

5.1. Hệ thống các phân tử kết dính và sự dính kết tế bào

5.2. Hệ enzym của màng bề mặt tế bào

5.3. Các kháng nguyên trên màng bề mặt tế bào

5.4. Các receptor

5.5. Chất mang

6. Sự vận chuyển các chất qua màng tế bào

6.1. Sự vận chuyển trực tiếp

6.2. Sự vận chuyển theo cơ chế nội nhập ngoại xuất

7. Các bệnh phân tử của màng bề mặt tế bào

7.1. Bệnh của receptor acetylcholin

7.2. Bệnh của receptor thyrotropin

7.3. Bệnh của receptor độc tố vi khuẩn

7.4. Bệnh của receptor LDL và bệnh tăng cholesterol máu

7.5. Bệnh của receptor insulin

7.6. Bệnh của receptor IgE

7.7. Bệnh hen

7.8. Bệnh ung thư

8. Thảo luận

8.1. Phân tích các cơ chế vận chuyển các chất qua màng

8.2. Áp dụng để giải thích cơ chế các bệnh phân tử của màng bề mặt tế bào
	5


	

	Tổng
	45
	


13. Phương pháp giảng: 

Thuyết trình, thảo luận nhóm, case study.

Học viên tự học.

14. Vật liệu giảng: 

- Tài liệu phát tay (giáo trình và giáo trình điện tử), phấn, bảng, giấy A4, bút.


- Computer, projecter, CD Rom.

15. Đánh giá: 

3  bài kiểm tra: Tự luận

1 bài thi kết thúc học phần (viết tiểu luận)
Điểm học phần = KT1 x 0,1+ KT2 x 0,1+ KT3 x 0.3 + Thi x 0.5

16. Tài liệu học tập, tham khảo:

16.1. Tài liệu học tập
1. Hóa sinh lâm sàng, Bộ môn Sinh hóa, Đại học Y-Dược Thái Nguyên.
2. Hóa sinh, Bộ môn Sinh hóa, Đại học Y-Dược Thái Nguyên.
16.2. Tài liệu tham khảo
1. Lê Đức Trình, Hoàng Thị Bích Ngọc, Đỗ Đình Hồ, Hoàng Văn Sơn, Lương Tấn Thành (2009), “Hóa sinh lâm sàng ý nghĩa lâm sàng của các xét nhiệm”, Nhà xuất bản Y học, 391 trang.

2. Lê Xuân Trường, Nguyễn Thị Băng Sương (2013), “Hóa sinh lâm sàng”, Nhà xuất bản Y học, 365 trang.

3. Lê Xuân Trường, Đỗ Thanh Thủy, Nguyễn Thị Băng Sương, Trần Thành Vinh (2013), “Những xét nghiệm hóa sinh hiện đại sử dụng trong lâm sàng”, Nhà xuất bản Y học, 164 trang.

4. Đỗ Đình Hồ, Nguyễn Thy Khuê (2013), “Những kết quả xét nghiệm bất thường”, Tài liệu dịch, Nhà xuất bản Y học, 379 trang.

5. Tạ Thành Văn, Nguyễn Thị Hà, Trần Thị Chi Mai, Đặng Thị Ngọc Dung (2013), “Hóa sinh lâm sàng”, Nhà xuất bản Y học, 307 trang. 
17. Lịch học:
* Lý thuyết: Học 08 tuần, 01 tuần kiểm tra

	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Enzym học lâm sàng
1.3. Động học của enzym

1.4. Tính toán hoạt động của enzym

2. Ý nghĩa lâm sàng của các xét nghiệm enzym 

2.1. Enzym trong các bệnh tim mạch

2.2. Enzym trong các bệnh gan mật

2.3. Enzym trong bệnh viêm tuỵ cấp
3.1. Bảo quản enzym và ứng dụng

3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến xét nghiệm định lượng hoạt độ enzym huyết tương

3.3 Phân tích sự thay đổi enzym trong bệnh tim mạch, bệnh gan mật và viêm tụy cấp.

3.4. Phân tích và chỉ định xét nghiệm trong một số tình huống lâm sàng cụ thể.
1. Đại cương về enzym

1.1. Những tính chất chung và định nghĩa enzym

1.2. Phân loại và danh pháp enzym 
	3

4

6
	TS. Nguyễn Thị Hoa
	Thuyết trình

Thảo luận

Tự học

	2
	Chuyển hóa các chất xenobiotic
2. Cấu trúc, chức năng và cơ chế hoạt động của hệ thống cytochrom P450

3.1. Sự đa dạng về gen

3.2. Sự cảm ứng và ức chế do điều trị thuốc hoặc các yếu tố môi trường

3.3. Trạng thái sinh lý

3.4. Trạng thái bệnh lý

4. Sự chuyển hóa các xenobiotic ở các mô ngoài gan

5. Thảo luận:  

5.1. Phân tích 2 giai đoạn của quá trình biến đổi các chất hóa học trong cơ thể

5.2. Giải thích cơ chế biến đổi chung của các xenobiotic, phân tích các yếu tố gây cảm ứng hệ thống cytochrom P450, những chú ý khi phối hợp sử dụng thuốc gây cảm ứng các CYP.
1. Quá trình biến đổi chung của các xenobiotic
	3

4

6
	TS.Bùi T. Thu Hương
	Thuyết trình

Thảo luận

Tự học

	3
	Gốc tự do và các chất chống oxy hóa
2. Gốc tự do

2.1. Sự hình thành các dạng 

2.2. Quá trình peroxi hóa

3. Các chất chống oxy hóa

3.1. Hệ thống chống oxy hóa có bản chất enzym

3.2. Hệ thống chống oxy hóa có bản chất không enzym

4. Một số vấn đề chống oxy hóa trong sinh học

5. Thảo luận

5.1. Phân tích các yếu tố làm tăng cường hình thành gốc tự do trong cơ thể

5.2. Giải thích cơ chế hình thành gốc tự do trong các bệnh nội tiết và chuyển hóa

5.3. Giải thích cơ chế hình thành gốc tự do trong bệnh tim mạch và các bệnh mạch máu

5.4. Áp dụng sử dụng thuốc chống oxy hóa 
1. Định nghĩa

1.1. Các loại gốc tự do

1.2. Những cơ chế có thể nhằm khơi mào phản ứng gốc in vivo

1.3. Các phản ứng lan truyền gốc tự do
	3

4

6
	TS. Lê T. Hương Lan
	Thuyết trình

Thảo luận

Tự học

	4
	Dấu ấn ung thư trong lâm sàng
Các dấu ấn ung thư thường  được sử dụng trong một số bệnh ung thư thường gặp

Chỉ định được một số dấu ấn ung thư thường được áp dụng trong sàng lọc, chẩn đoán ung thư phổi, dạ dày, gan, vú, buồng trứng… tại Việt Nam.

Dịch tễ một số bệnh ung thư thường gặp.
	3

4

6
	TS. Lê T. Hương Lan
	Thuyết trình

Thảo luận

Tự học

	5
	Các xét nghiệm hóa sinh chẩn đoán và theo dõi bệnh gan mật
2. Các bệnh về gan

2.1. Viêm gan cấp

2.2. Viêm gan mạn

2.3. Xơ gan 
3. Một số xét nghiệm hóa sinh trong chẩn đoán và theo dõi bệnh gan 

4. Thảo luận

4.1. Phân tích sự thay đổi một số chỉ số hóa sinh trong tình huống ca bệnh viêm gan cấp do nhiễm độc

4.2. Phân tích sự thay đổi một số chỉ số hóa sinh trong tình huống ca bệnh xơ gan do rượu

4.3. Phân tích sự thay đổi một số chỉ số hóa sinh trong tình huống ca bệnh có hội chứng tắc mật
1. Các chức năng của gan
	3

4

6
	TS.Bùi T. Thu Hương
	Thuyết trình

Thảo luận

Tự học

	6
	Các xét nghiệm hóa sinh chẩn đoán và theo dõi bệnh thận
3. Chức năng tổng hợp một số protein đặc biệt và hormon 
4. Các bệnh thận

5. Các xét nghiệm chẩn đoán bệnh thận 

6. Thảo luận

6.1. Chỉ định các xét nghiệm phát hiện sớm tổn thương thận ở bệnh nhân đái tháo đường.

6.2. Giải thích cơ chế gây tăng huyết áp và thiếu máu ở bệnh nhân suy thận mạn.

6.3. Giải thích cơ chế gây phù trong một số bệnh thận: bệnh cầu thận, ống thận, hội chứng thận hư.......
1. Chức năng bài tiết của thận (Sự tạo thành nước tiểu)
2. Chức năng cân bằng nước, các chất điện giải và cân bằng bằng acid - base
	3

4

6
	TS.Bùi T. Thu Hương
	Thuyết trình

Thảo luận

Tự học

	7
	Rối loạn lipid huyết và bệnh tim mạch
1. Bệnh mạch vành

2.  Xơ vữa động mạch

3. Nhồi máu cơ tim

4. Ý nghĩa lâm sàng của những xét nghiệm chẩn đoán bệnh tim mạch

5. Thảo luận: 

5.1. Chỉ định các xét nghiệm cập nhật trong bệnh lý tim mạch

5.2. Phân tích ý nghĩa của các xét nghiệm để dự báo nguy cơ tổn thương mạch

5.3. Phân tích một số trường hợp bệnh lý cụ thể để chỉ định các xét nghiệm phù hợp với những tình huống bệnh lý đó.

Dịch tễ về bệnh mạch vành, xơ vữa động mạch...
	3

4

6
	TS. Nguyễn Thị Hoa
	Thuyết trình

Thảo luận

Tự học


	2. Cơ chế điều hòa nồng độ glucose huyết

4. Các rối loạn chuyển hóa trong bệnh ĐTĐ

5. Các biến chứng của bệnh ĐTĐ

6. Các xét nghiệm chẩn đoán bệnh ĐTĐ

7. Thảo luận: 

7.1. Giải thích cơ chế gây các biến chứng cấp tính, mạn tính

7.2. Phân tích ý nghĩa của các xét nghiệm để chẩn đoán và theo dõi bệnh đái tháo đường

7.3. Phân tích một số trường hợp bệnh lý cụ thể để chỉ định các xét nghiệm phù hợp với những tình huống bệnh lý đó
1. Sự hấp thu và chuyển hóa carbonhydrat

3. Bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) 
	3

4

6
	TS. Nguyễn Thị Hoa
	Thuyết trình

Thảo luận

Tự học
	

	
	Màng sinh học và sự vận chuyển qua màng

4. Cấu trúc màng tế bào

5. Một số thành phần quan trọng của màng bề mặt tế bào

6. Sự vận chuyển các chất qua màng tế bào

6.1. Sự vận chuyển trực tiếp

6.2. Sự vận chuyển theo cơ chế nội nhập ngoại xuất

7. Các bệnh phân tử của màng bề mặt tế bào

8. Thảo luận

8.1. Phân tích các cơ chế vận chuyển các chất qua màng

8.2. Áp dụng để giải thích cơ chế các bệnh phân tử của màng bề mặt tế bào

- Tầm quan trọng của màng trong cơ thể sống

- Các phương pháp nghiên cứu về màng tế bào

- Cấu tạo của màng tế bào
	3

4

6
	TS. Nguyễn Thị Hoa
	Thuyết trình

Thảo luận

Tự học

	Tổng
	45
	
	

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC
GS. TS Nguyễn Văn Sơn


C. Các môn chuyên ngành
C.1. Các học phần chuyên ngành bắt buộc

BỆNH DA DO VI - KÝ SINH TRÙNG

1. Mã số môn học/học phần: DVIK 2210
2. Tên học phần: Bệnh da do Vi - Ký sinh trùng
3. Số ĐVHT: 10 (LT: 3; TH: 7)
4. Chuyên ngành đào tạo: Chuyên khoa II Da liễu
5. Năm học: 2016 - 2017

6. Giảng viên phụ trách: PGS.TS Nguyễn Quý Thái

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

	TT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Ghi chú

	1. 
	Nguyễn Quý Thái
	PGS.TS
	GV cơ hữu

	2. 
	Phạm Công Chính
	TS
	“

	3. 
	Trần Văn Tiến
	PGS.TS
	GV thỉnh giảng

	4. 
	Trần Hậu Khang
	GS.TS
	“

	5. 
	Nguyễn Duy Hưng
	PGS.TS
	“

	6. 
	Nguyễn Văn Thường
	PGS.TS
	“

	7. 
	Nguyễn Hữu Sáu
	PGS.TS
	“

	8. 
	Đặng Văn Em
	PGS.TS
	“

	9. 
	Trần Đăng Quyết
	PGS.TS
	“

	10. 
	Vũ Văn Minh 
	CKII
	“


8. Mục tiêu đào tạo: 

8.1. Kiến thức:

- Có kiến thức chuyên sâu về các bệnh da do vi-ký sinh trùng 

- Áp dụng được các kiến thức trong chẩn đoán, điều trị, tư vấn, GDSK và dự phòng và chăm sóc sức khỏe trong bệnh da do vi-ký sinh trùng 

8.2. Kỹ năng:

- Thực hiện thành thạo các kỹ năng khám, chẩn đoán, điều trị tư vấn GDSK, dự phòng và chăm sóc sức khỏe bệnh nhân bị các bệnh da do vi-ký sinh trùng. 

 - Thực hiện được một số thủ thuật, kỹ thuật cơ bản trong xét nghiệm một số bệnh da do vi-ký sinh trùng.

8.3. Thái độ

Nhận thức được tầm quan trọng trong chẩn đoán, điều trị, tư vấn, GDSK và dự phòng và chăm sóc sức khỏe trong bệnh da do vi-ký sinh trùng 

9. Mô tả học phần: Bệnh da do vi-ký sinh trùng (vi khuẩn, nấm, virus) là những bệnh thường gặp trong cộng đồng cũng như trong lâm sàng, bệnh ít gây nguy hại đến tính mạng nhưng lại ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt và thẩm mỹ của bệnh nhân bên cạnh đó bệnh có khả năng lây truyền trong cộng đồng. Đào tạo các bác sỹ có trình độ chuyên sâu về chuyên ngành Da liễu, trong đó có các bệnh ngoài da nguyên nhân do vi-ký sinh trùng là vấn đề cần thiết trong cồng tác dự phòng bệnh tật, bảo vệ chăm sóc, và nâng cao sức khoẻ cho cộng đồng. 

10. Phân bố thời gian:   3 (2, 3,4)/5

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

11.1. Điều kiện: Phải học xong học phần cơ sở Vi - Ký sinh trùng
11.2. Yêu cầu (Chỉ tiêu thực hành)

-  Khám, làm bệnh án bệnh nhân bị bệnh nấm (nấm da, nấm móng, nấm lưỡi...)

- Khám, làm bệnh án bệnh nhân bị bệnh do vi khuẩn (chốc, nhọt, viêm nang lông..)

- Khám, làm bệnh án bệnh nhân bị bệnh da do virus, KST (thuỷ đậu, zona, ghẻ)

- Lấy bệnh phẩm, làm tiêu bản tìm nấm da, nấm men

12. Nội dung học phần

12.1. Lý thuyết

	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Bài 1. Các bệnh da do nấm sợi

1.  Phân loại bệnh nấm da.

2.  Các bệnh  nấm  nông ngoài  da

3. Cận lâm sàng.

4. Chẩn đoán.

5. Điều trị và dự phòng
	6

	2
	Bài 2. Các bệnh da niêm mạc do nấm men

1. Đại cương.

2. Các yếu tố thuận lợi

3. Triệu chứng lâm sàng

3.1. Candida niêm mạc.

3.2. Candida ngoài da

4. Cận lâm sàng

5. Chẩn đoán

6. Điều trị và dự phòng
	3

	3
	Bài 3. Bệnh da do côn trùng đốt

1. Đại cương

2. Một số nguyên nhân thường gặp 

3. Biểu hiện lâm sàng 

4. Chẩn đoán

5. Điều trị và dự phòng
	3

	4


	Bài 4. Erythrasma

1. Căn nguyên

2. Lâm sàng

3. Chẩn đoán

4. Điều trị
	2

	5
	Bài 5. Bệnh Chân-tay-miệng

1. Đại cương

2. Triệu chứng lâm sàng

3. Chẩn đoán

4. Điều trị
	2

	6
	Bài 6. Bệnh ấu trùng da di chuyển

1. Nguyên nhân

2. Lâm sàng

3. Điều trị
	2

	7
	Bài 7. Hội chứng bong da dạng bỏng do tụ cầu vàng

1. Nguyên nhân-cơ chế bệnh sinh

2. Lâm sàng

3. Tiến triển và biến chứng

4. Chẩn đoán 

5. Điều trị
	3

	8
	Bài 8. Bệnh phong
1. Căn nguyên và cách lây truyền

2. Triệu chứng lâm sàng
2.1. Triệu chứng sớm
2.2. Triệu chứng giai đoạn toàn phát
3. Cận lâm sàng
4. Phân thể lâm sàng
5. Điều trị và dự phòng
	4

	9
	Bài 9. Các biện pháp phòng chống tàn phế 
1. Các nguyên nhân gây tàn phế
2. Các biện pháp dự phòng tàn phế
3. Can thiệp tàn phế
	2

	10
	Bài 10. Chăm sóc tàn tật cho bệnh nhân phong
1. Chăm sóc bàn tay mất cảm giác
2. Chăm sóc bàn chân mất cảm giác
3. Chăm sóc mắt 

4. Chăm sóc các tổn thương khác
	4

	11
	Bài 11. Chẩn đoán ban do virus

1. Đại cương 

2. Các hình thái lâm sàng

3. Cận lâm sàng
	2

	12
	Bài 12. Bệnh lao da

1. Bệnh lao da thật sự.

1.1. Đại cương

1.2. Lâm sàng.

2. Các loại ban lao.

2.1. Á lao sẩn hoại tử

2.2. Hồng ban rắn Bazin

2.3. Hồng ban nút do lao

3. Điều trị 
	4

	13
	Bài 13. Các xét nghiệm chẩn đoán nấm và ký sinh trùng.

1. Phương pháp xét nghiệm trực tiếp

1.1. Bệnh phẩm, dụng cụ phương tiện, hoá chất.
1.2. Phương pháp tiến hành:
1.3. Lấy bệnh phẩm.
1.4. Trả lời kết quả.
2. Phương pháp nuôi cấy 

2.1. Nuôi cấy nấm da

2.2. Nuôi cấy một số loài dạng nấm men


3. Chẩn đoán nấm gây bệnh bằng phương pháp huyết thanh
	4

	14
	Bài 14. Viêm kẽ

1. Đại cương 

2. Nguyên nhân và biểu hiện lâm sàng

3. Cận lâm sàng

4. Điều trị và dự phòng
	2
	
	
	

	15
	Bài 15. Bệnh viêm tuyến mồ hôi mủ

1. Đại cương 

2. Nguyên nhân và biểu hiện lâm sàng

3. Cận lâm sàng

4. Chẩn đoán

5. Điều trị
	2
	
	
	2

	
	Tổng
	45


12.2. Lâm sàng

	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Lâm sàng bệnh da do các chủng nấm sợi gây nên
	6

	2
	Tổn thương da do nấm men
	4

	3
	Tổn thương niêm mạc do nấm men
	6

	4
	Tổn thương móng do nấm men
	4

	5
	Tổn thương móng do nấm sợi
	4

	6
	Các hình thái tổn thương tóc do nấm
	6

	7
	Tổn thương da do côn trùng đốt
	4

	8
	Erythrasma
	3

	9
	Lâm sàng của hội chứng Chân-tay-miệng
	4

	10
	Lâm sàng bệnh ấu trùng da di chuyển
	4

	11
	Hội chứng bong da dạng bỏng do tụ cầu vàng
	4

	12
	Chẩn đoán ban do virus
	6

	13
	Các hình thái tổn thương trong bệnh lao da
	6

	14
	Lâm sàng của viêm kẽ
	4

	15
	Khám lâm sàng bệnh nhân phong
	8

	16
	Bệnh viêm tuyến mồ hôi mủ
	4

	17
	Kỹ thuật trích thủ bệnh phẩm xét nghiệm phong
	6

	18
	Kỹ thuật nhuộm Ziehl- Nelsen và nhận định kết quả
	6

	19
	Kỹ thuật soi tươi nấm sợi và nhận định kết quả.
	4

	20
	Kỹ thuật soi tươi nấm men và nhận định kết quả.
	4

	21
	Kỹ thuật nuôi cấy nấm và nhận định kết quả.
	8

	Tổng
	105


13. Phương pháp dạy học:  Thuyết trình, thảo luận nhóm, case study, bảng kiểm

14.  Phương tiện và vật lệu giảng dạy: Projector, tranh ảnh, case, phấn, bảng.

15. Đánh giá:

15.1. Lý thuyết 

+ Kiểm tra thường xuyên 01 bài (KT TX1): Tự luận

+ Kiểm tra giữa kỳ 01 bài (KT GK): Viết chuyên đề

+ Thi hết học phần lý thuyết 01 bài (KTHPLT): Viết tiểu luận

Điểm lý thuyết = KT TX1 x 0,2 + KT GK x 0,3 + KTHPLT x 0,5

15.2. Lâm sàng: 
+ Bệnh án

+ Chỉ tiêu lâm sàng

+ Thi kết thúc học phần thực hành (KTHPTH) = (Thi kỹ năng trên bệnh nhân + giải quyết tình huống)/2

Điểm lâm sàng = [(Bệnh án + chỉ tiêu)/2 + KTHPTH)/2

16.  Tài liệu học tập và tham khảo

16.1. Tài liệu học tập

1- Bộ môn Da liễu, Học viện Quân Y (2001), Giáo trình bệnh da và hoa liễu (Sau đại học), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.

2- Trần Hậu Khang và Cs, (2014), Bệnh học Da liễu, Tập I, Nhà xuất bản Y học.

16.2. Tài liệu tham khảo

1. Bộ môn Da liễu, Trường Đại học Y Hà Nội (1992), Bệnh Da liễu, Nxb Y học.

2. Bệnh viện Da liễu TP Hồ Chí Minh (2008), Bệnh Da liễu

3. Phạm Văn Hiển (2010), Da liễu học, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

4. Mark G. Lebwohl, Warren R Heymann, John Berth-Jones et al (2006), Treatment skindeasese.

5. Thomas B, Fitzpatrick (2005), Clinical Dermatology. Dedical Publishinh Division, Fifth Edition. Mc Grow Hill.

17. Lịch học

17.1. Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số

tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Các bệnh da do nấm sợi
	6
	PGS. Thái
	Thảo luận

	
	Các bệnh da niêm mạc do nấm men
	3
	
	Tự đọc/ Cập nhật

	
	Bệnh da do côn trùng đốt
	2
	
	Tự đọc/ Cập nhật

	
	Erythrasma
	2
	
	Tự đọc/ Cập nhật

	
	Bệnh Chân-tay-miệng
	3
	PGS. Quyết
	Thuyết trình

	2
	Bệnh ấu trùng da di chuyển
	2
	
	Tự đọc/ Cập nhật

	
	Hội chứng bong da dạng bỏng do tụ cầu vàng
	2
	
	Tự đọc/ Cập nhật

	
	Bệnh phong
	4
	
	Tự đọc/ Cập nhật

	
	Các biện pháp phòng chống tàn phế trong phong 
	2
	
	Tự đọc/ Cập nhật

	
	Chăm sóc tàn tật trong phong
	4
	TS. Chính
	Thuyết trình

	
	Chẩn đoán ban do virus
	2
	PGS. Tiến
	Thảo luận

	3
	Bệnh lao da
	4
	PGS. Sáu
	Thuyết trình

	
	Các xét nghiệm chẩn đoán nấm.
	6
	
	Tự đọc/ Cập nhật

	
	Viêm kẽ
	2
	PGS. Em
	Thảo luận

	
	Bệnh viêm tuyến mồ hôi mủ
	2
	
	Tự đọc/ Cập nhật

	Tổng
	45
	
	


17.2. Lâm sàng

	STT
	Tên bài
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Lâm sàng bệnh da do các chủng nấm sợi gây nên
	6
	PGS. Thái

	
	Tổn thương da do nấm men
	4
	TS. Chính

	
	Tổn thương niêm mạc do nấm men
	6
	PGS. Tiến

	
	Tổn thương móng do nấm men
	4
	PGS. Thường

	2
	Tổn thương móng do nấm sợi
	4
	PGS. Thái

	
	Các hình thái tổn thương tóc do nấm
	6
	TS. Chính

	
	Tổn thương da do côn trùng đốt
	4
	PGS. Tiến

	
	Erythrasma
	3
	CKII. Minh

	
	Lâm sàng của hội chứng Chân-tay-miệng
	4
	PGS. Em

	3
	Khám lâm sàng bệnh nhân phong
	8
	PGS. Em

	
	Lâm sàng bệnh ấu trùng da di chuyển
	4
	PGS. Hưng

	
	Hội chứng bong da dạng bỏng do tụ cầu vàng
	4
	PGS. Sáu

	
	Chẩn đoán ban do virus
	6
	PGS. Sáu

	4
	Các hình thái tổn thương trong bệnh lao da
	6
	PGS. Quyết

	
	Lâm sàng của viêm kẽ
	4
	PGS. Quyết

	
	Bệnh viêm tuyến mồ hôi mủ
	4
	PGS. Thái

	
	Kỹ thuật trích thủ bệnh phẩm xét nghiệm phong
	6
	TS. Chính

	5
	Kỹ thuật nhuộm Ziehl- Nelsen và nhận định kết quả
	6
	PGS. Tiến

	
	Kỹ thuật soi tươi nấm sợi và nhận định kết quả.
	4
	PGS. Sáu

	
	Kỹ thuật soi tươi nấm men và nhận định kết quả.
	4
	PGS. Thái

	
	Kỹ thuật nuôi cấy nấm và nhận định kết quả.
	8
	TS. Chính

	Tổng
	105
	


CHỈ TIÊU TAY NGHỀ BÁC SĨ CK II

(Đạt tối thiểu như sau)

	TT
	Tên chỉ tiêu
	Số lần thực hiện
	Mức độ đạt

	
	
	
	I
	II
	III

	1
	Chẩn đoán, điều trị và tư vấn bệnh nhân nấm sợi 
	05
	
	
	x

	2
	Chẩn đoán, điều trị và tư vấn bệnh nhân nấm men
	05
	
	
	x

	3
	Hướng dẫn phòng chống tàn phế cho bệnh nhân phong
	05
	
	
	x

	4
	Tư vấn chăm sóc tàn tật cho bệnh nhân phong
	05
	
	
	x

	5
	Chẩn đoán, điều trị và tư vấn bệnh nhân bị bệnh da do virus - ký sinh trùng
	05
	
	
	x

	7
	Tham gia hội chẩn
	05
	x
	
	

	8
	Lấy bệnh  phẩm  xét  nghiệm tìm nấm sợi
	05
	
	
	x

	9
	Nhận định tiêu bản nấm da
	05
	
	x
	

	10
	Lấy bệnh  phẩm  xét  nghiệm tìm nấm men
	05
	
	
	x

	11
	Nhận định tiêu bản nấm Candida
	05
	
	x
	

	12
	Lấy bệnh  phẩm xét  nghiệm tìm BH
	05
	
	
	x

	13
	Nhận định tiêu bản nhuộm Ziehl-Nelsen
	05
	
	x
	


Ghi chú:  

             Mức I: Kiến tập.

             Mức II: Làm dưới sự giám sát của Giáo viên. 

             Mức III: Làm độc lập thành thạo

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC
GS. TS Nguyễn Văn Sơn


HỌC PHẦN BỆNH DA DO MIỄN DỊCH - DỊ ỨNG

1. Mã số môn học/học phần: DMDƯ 2210
2. Tên học phần: Bệnh da do miễn dịch- dị ứng 

3. Số ĐVHT: 10 (3 LT; 7 TH)
4. Chuyên ngành đào tạo: CKII Da liễu
5. Năm học: 2016 - 2017

6. Giảng viên phụ trách: PGS.TS Nguyễn Quý Thái

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

	TT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Ghi chú

	1. 
	Nguyễn Quý Thái
	PGS.TS
	GV cơ hữu

	2. 
	Phạm Công Chính
	TS
	“

	3. 
	Trần Văn Tiến
	PGS.TS
	GV thỉnh giảng

	4. 
	Trần Hậu Khang
	GS.TS
	“

	5. 
	Nguyễn Duy Hưng
	PGS.TS
	“

	6. 
	Nguyễn Văn Thường
	PGS.TS
	“

	7. 
	Nguyễn Hữu Sáu
	PGS.TS
	“

	8. 
	Đặng Văn Em
	PGS.TS
	“

	9. 
	Trần Đăng Quyết
	PGS.TS
	“

	10. 
	Vũ Văn Minh
	CKII
	“


8. Mục tiêu đào tạo: 

8.1. Kiến thức

- Có kiến thức chuyên sâu về các bệnh da do Miễn dịch-Dị ứng

- Áp dụng được các kiến thức trong chẩn đoán, điều trị, tư vấn, GDSK và dự phòng và chăm sóc sức khỏe trong bệnh da do Miễn dịch-Dị ứng

8.2. Kỹ năng

- Thực hiện thành thạo các kỹ năng khám, chẩn đoán, điều trị tư vấn GDSK, dự phòng và chăm sóc sức khỏe bệnh nhân bị các bệnh da do Miễn dịch-Dị ứng

 - Thực hiện được một số thủ thuật, kỹ thuật cơ bản trong xét nghiệm một số bệnh da do Miễn dịch-Dị ứng

8.3. Thái độ

Nhận thức được tầm quan trọng trong chẩn đoán, điều trị, tư vấn, GDSK và dự phòng và chăm sóc sức khỏe trong bệnh da do Miễn dịch-Dị ứng

9. Mô tả học phần: Bệnh da do cơ chế Miễn dịch -dị ứng là những bệnh thường gặp trong cộng đồng cũng như trong lâm sàng, bệnh có thể gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân nếu không chẩn đoán và xử trí kịp thời (đặc biệt là bệnh dị ứng) hoặc có những bệnh cần theo dõi, quản lý để phát hiện nhứng biến chứng nguy hiểm cho bệnh nhân. Đào tạo các bác sỹ có trình độ chuyên sâu về chuyên ngành Da liễu, có kinh nghiệm quản lý, theo dõi các bệnh MD-DU là vấn đề cần thiết trong công tác dự phòng, bảo vệ chăm sóc, và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân. 

10. Phân bố thời gian:   3 (2, 3,4)/5

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

11.1. Điều kiện: Đã học xong học phần cơ sở Dị ứng học

11.2. Yêu cầu (Chỉ tiêu thực hành)

-  Khám, làm bệnh án bệnh nhân bị bệnh da do dị ứng (viêm da cơ địa, dị ứng thuốc...)

- Thực hiện được một số test trong chẩn đoán bệnh dị ứng

12. Nội dung học phần

	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Bài 1. Tế bào Langerhan 

1. Nguồn gốc
2. Chức năng

3. Phương pháp xác định
4. Vai trò của tế bào Langerhan trong bệnh lý ngoài da
	4

	2
	Bài 2. Hội chứng chống lại vật chủ

1. Căn nguyên, cơ chế bệnh sinh

2. Phân loại

3. Biểu hiện lâm sàng

4. Chẩn đoán

5. Điều trị
	2

	3
	Bài 3. Bệnh Duhring-Brocq

1. Đặc điểm dịch tễ

2. Căn sinh bệnh học

3. Lâm sàng

4. Cận lâm sàng

5. Chẩn đoán

6. Điều trị


	2

	4
	Bài 4. Bệnh Pemphigus
1. Đại cương

2. Cơ chê bệnh sinh

3. Lâm sàng

4. Cận lâm sàng

5. Điều trị
	2

	5
	Bài 5. Bệnh Pemphigoide

1. Đại cương

2. Cơ chê bệnh sinh

3. Lâm sàng

4. Cận lâm sàng

5. Điều trị
	2

	6
	Bài 6. Hội chứng DRESS

1. Nguyên nhân

2. Các biểu hiện lâm sàng của hội chứng

3. Cận lâm sàng

4. Chẩn đoán

5. Điều trị
	2

	7
	Bài 7. Dị ứng thuốc

1. Đại cương

2. Cơ chế miễn dịch

3. Các biểu hiện lâm sàng

4. Cận lâm sàng

5. Chẩn đoán

6. Điều trị

6.1. Nguyên tắc

6.2. Điều trị cụ thể

7. Dự phòng
	6

	8
	Bài 8. Viêm mạch
1. Định nghĩa
2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng lâm sàng
4. Cận lâm sàng
5. Điều trị
	2

	9
	Bài 9. Hội chứng Raynaud

1. Đại cương

2. Căn sinh bệnh học

3. Tiến triển

4. Chẩn đoán 

5. Điều trị
	2

	10
	Bài 10. Sinh bệnh học viêm da tiếp xúc dị ứng

1. Đại cương

2. Cơ chế bệnh sinh 
	2

	11
	Bài 11. Các kháng nguyên gây ra viêm da tiếp xúc dị ứng
1. Đại cương

2. Phân loại kháng nguyên

2.1. Kháng nguyên nguồn gốc vi sinh vật

2.2. Kháng nguyên nguồn gốc thực vật

2.3. Kháng nguyên có nguồn gốc khác
	4

	12
	Bài 12. Cập nhật sinh bệnh học của viêm da cơ địa
1. Đại cương 

2. Sinh bệnh học

3. Các biểu hiện lâm sàng

4. Điều trị

4.1. Tại chỗ

4.2. Toàn thân
	4

	13
	Bài 13. Hội chứng Lyell/Steven-johnson
1. Đại cương

2. Căn nguyên

3. Lâm sàng

4. Tiến triển và biến chứng

5. Chẩn đoán

6. Điều trị
	3

	14
	Bài 14. Điều trị nhiễm độc da dị ứng nặng

1. Đại cương về nhiễm độc da dị ứng thuốc

2. Điều trị

2.1. Tổn thương da không có bọng nước

2.2. Tổn thương da có bọng nước

- Điều trị như bỏng

- Điều trị dị ứng

- Điều trị triệu chứng
	4

	15
	Bài 15. Điều trị các bệnh da bọng nước tự miễn

1. Đại cương

2. Một số bệnh da bọng nước tự miễn

3. Các phương pháp điều trị cụ thể
	4

	Tổng
	45
	
	
	3


13. Phương pháp dạy học:  Thuyết trình, thảo luận nhóm, case study, bảng kiểm

14.  Phương tiện và vật lệu giảng dạy: Projector, tranh ảnh, case, phấn, bảng.

15. Đánh giá

15.1. Lý thuyết 

+ Kiểm tra thường xuyên 01 bài (KT TX1): Tự luận

+ Kiểm tra giữa kỳ 01 bài (KT GK): Viết chuyên đề

+ Thi hết học phần lý thuyết 01 bài (KTHPLT): Viết tiểu luận

Điểm lý thuyết = KT TX1 x 0,2 + KT GK x 0,3 + KTHPLT x 0,5

15.2. Lâm sàng: 
+ Bệnh án

+ Chỉ tiêu lâm sàng

+ Thi kết thúc học phần thực hành (KTHPTH) = (Thi kỹ năng trên bệnh nhân + giải quyết tình huống)/2

Điểm lâm sàng = [(Bệnh án + chỉ tiêu)/2 + KTHPTH)/2

16.  Tài liệu học tập và tham khảo

16.1. Tài liệu học tập

1- Bộ môn Da liễu, Học viện Quân Y (2001), Giáo trình bệnh da và hoa liễu (Sau đại học), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.

2- Trần Hậu Khang và Cs, (2014), Bệnh học Da liễu, Tập I, Nhà xuất bản Y học.

16.2. Tài liệu tham khảo

1- Bộ môn Da liễu, Trường Đại học Y Hà Nội (1992), Bệnh Da liễu, Nhà xuất bản Y học.

2- Bệnh viện Da liễu TP Hồ Chí Minh (2008), Bệnh Da liễu

3- Phạm Văn Hiển (2010), Da liễu học, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

4- Mark G. Lebwohl, Warren R Heymann, John Berth-Jones et al (2006), Treatment skindeasese,

5- Thomas B, Fitzpatrick (2005), Clinical Dermatology. Dedical Publishinh Division, Fifth Edition. Mc Grow Hill.

17. Lịch học 

17.1. Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức giảng

	1
	Tế bào Langerhan 
	4
	PGS. Quyết
	Thuyết trình

	
	Hội chứng chống lại vật chủ
	2
	PGS. Thái
	Thảo luận

	
	Bệnh Duhring-Brocq
	2
	
	Tự đọc/Cập nhật

	
	Bệnh Pemphigus
	2
	
	Tự đọc/Cập nhật

	
	Bệnh Pemphigoide
	2
	
	Tự đọc/Cập nhật

	
	Hội chứng DRESS
	2
	
	Tự đọc/Cập nhật

	2
	Dị ứng thuốc
	6
	
	Tự đọc/Cập nhật

	
	Viêm mạch
	2
	TS. Chính
	Thuyết trình

	
	Hội chứng Raynaud
	2
	PGS. Sáu
	Thảo luận

	
	Sinh bệnh học viêm da tiếp xúc dị ứng
	2
	
	Tự đọc/Cập nhật

	
	Các KN gây ra viêm da tiếp xúc dị ứng
	4
	
	Tự đọc/Cập nhật

	3
	Cập nhật sinh bệnh học của viêm da cơ địa
	4
	GS. Khang
	Thuyết trình

	
	Hội chứng Lyell/Steven-johnson
	3
	
	Tự đọc/Cập nhật

	
	Điều trị nhiễm độc da dị ứng nặng
	4
	
	Thảo luận

	
	Điều trị các bệnh da bọng nước tự miễn
	4
	
	Tự đọc/Cập nhật

	
	Tổng
	45
	
	


17.2. Lâm sàng

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Quan sát và nhận diện tế bào Langerhan 
	3
	PGS. Thái

	
	Các biểu hiện lâm sàng của HW chống lại vật chủ
	12
	PGS. Em

	
	Các thể lâm sàng Pemphigus 
	6
	BSCKII. Minh

	2
	Lâm sàng của Pemphigoide
	3
	PGS. Thái

	
	Hội chứng DRESS
	6
	PGS. Sáu

	
	Các thể lâm sàng của dị ứng thuốc
	12
	PGS. Thường

	3
	Lâm sàng của Duhring-Brocq
	3
	TS. Chính

	
	Chỉ số SCORTEN
	6
	PGS. Sáu

	
	Lâm sàng của HW-Bệnh Raynaud
	12
	PGS. Hưng

	4
	Các hình thái lâm sàng của viêm mạch
	6
	PGS. Quyết

	
	Nghiệm pháp Nicolsky
	3
	BSCKII. Minh

	
	Xử trí các thể lâm sàng  nhiễm độc da dị ứng nặng
	12
	TS. Chính

	5
	Các hình thái lâm sàng của viêm da cơ địa
	6
	GS. Khang

	
	Lâm sàng các bệnh da bọng nước tự miễn
	6
	PGS. Hưng

	
	Kỹ thuật xét nghiệm tìm tế bào Tzanck
	3
	PGS. Thường

	
	Một số kỹ thuật test da
	6
	PGS. Quyết

	
	Tổng
	105
	


CHỈ TIÊU TAY NGHỀ BÁC SĨ 

(Đạt tối thiểu như sau)

	TT
	Tên chỉ tiêu
	Số lần thực hiện
	Mức độ đạt

	
	
	
	I
	II
	III

	1
	Chẩn đoán, điều trị và tư vấn bệnh nhân bị Dị ứng thuốc
	05
	
	
	x

	2
	Làm bệnh án bệnh da MD-DƯ
	10
	
	
	x

	3
	Tham gia hội chẩn
	05
	x
	
	

	4
	Test da
	05
	
	
	x

	5
	Kỹ thuật xét nghiệm tế bào Tzanck
	05
	
	x
	

	6
	Nhận định tế bào Tzanck 
	05
	
	
	x

	7
	Chẩn đoán, điều trị và tư vấn bệnh nhân viêm da cơ địa
	10
	
	
	x

	8
	Tính chỉ số SCORTEN
	05
	
	x
	

	9
	Chẩn đoán, điều trị và tư vấn bệnh nhân bị bênh bọng nước tự miễn
	02
	
	
	x

	10
	Xử trí nhiễm độc da dị ứng nặng
	02
	
	
	x

	11
	Nghiệm pháp Nicolsky
	05
	
	
	x

	12
	Chẩn đoán, điều trị và tư vấn bệnh nhân dị ứng không rõ nguyên nhân
	10
	
	
	x


Ghi chú:  

             Mức I: Kiến tập.

             Mức II: Làm dưới sự giám sát của Giáo viên. 

             Mức III: Làm độc lập thành thạo

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC
GS. TS Nguyễn Văn Sơn


BỆNH DA DO RỐI LOẠN CHẤT TẠO KEO VÀ DI TRUYỀN

1. Mã số môn học/học phần: DRLK 2210
2. Tên học phần: Bệnh da do rối loạn chất tạo keo và di truyền 
3. Số ĐVHT: 10 (LT: 3; TH: 7)
4. Chuyên ngành đào tạo: Chuyên khoa II Da liễu

5. Năm học: 2016 - 2017

6. Giảng viên phụ trách: PGS.TS Nguyễn Quý Thái

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

	TT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Ghi chú

	1. 
	Nguyễn Quý Thái
	PGS.TS
	GV cơ hữu

	2. 
	Phạm Công Chính
	TS
	“

	3. 
	Trần Văn Tiến
	PGS.TS
	GV thỉnh giảng

	4. 
	Trần Hậu Khang
	GS.TS
	“

	5. 
	Nguyễn Duy Hưng
	PGS.TS
	“

	6. 
	Nguyễn Văn Thường
	PGS.TS
	“

	7. 
	Nguyễn Hữu Sáu
	PGS.TS
	“

	8. 
	Đặng Văn Em
	PGS.TS
	“

	9. 
	Trần Đăng Quyết
	PGS.TS
	“

	10. 
	Vũ Văn Minh
	CKII
	“


8. Mục tiêu đào tạo: 

8.1. Kiến thức:

- Có kiến thức chuyên sâu về các bệnh da do rối loạn chất tạo keo và di truyền
 - Áp dụng được các kiến thức trong chẩn đoán, điều trị, tư vấn, GDSK và dự phòng và chăm sóc sức khỏe trong bệnh da do rối loạn chất tạo keo và di truyền. 
8.2. Kỹ năng:

- Thực hiện thành thạo các kỹ năng khám, chẩn đoán, điều trị tư vấn GDSK, dự phòng và chăm sóc sức khỏe bệnh nhân bị các bệnh da do rối loạn chất tạo keo và di truyền. 
 - Thực hiện được một số thủ thuật, kỹ thuật cơ bản trong xét nghiệm một số bệnh da do rối loạn chất tạo keo và di truyền.
8.3. Thái độ:

Nhận thức được tầm quan trọng trong chẩn đoán, điều trị, tư vấn, GDSK và dự phòng và chăm sóc sức khỏe trong bệnh da do rối loạn chất tạo keo và di truyền. 
9. Mô tả học phần: Bệnh da do chất tạo keo và di truyền (lupus ban đỏ, xơ cứng bì, da vảy cá, ly thượng bì bọng nước bẩm sinh) là những bệnh ngoài da mạn tính khó điều trị thậm chí không chữa khỏi dần dần dẫn đến tử vong. Tuy vậy việc phát hiện bệnh sớm để có phương án điều trị thích hợp và kế hoạch, quản lý theo dõi tiến triển đặc biệt các biến chứng của bệnh là vấn đề rất cần thiết nhằm nâng cao chất lượng

10. Phân bố thời gian:   3 (2, 3,4)/5

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

11.1. Điều kiện: Không có điều kiện tiên quyết

11.2. Yêu cầu (Chỉ tiêu thực hành)

-  Khám, làm bệnh án bệnh nhân bị bệnh da do chất tạo keo và di truyền (lupus ban đỏ, xơ cứng bì, da vảy cá, ...)

- Thực hiện được một số test trong chẩn đoán bệnh da do chất tạo keo và di truyền  

12. Nội dung học phần

	TT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Bài 1. Thay đổi miễn dịch trong các bệnh tạo keo

1. Đại cương

2. Thay đổi miễn dịch trong một số bệnh tạo keo
	3

	2
	Bài 2. Bệnh Lupus ban đỏ

1. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh

2. Triệu chứng lâm sàng

3. Cận lâm sàng

4. Chẩn đoán

4.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán

4.2. Chẩn đoán phân  biệt

5. Điều trị
	6

	3
	Bài 3. Viêm bì cơ

1. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh

2. Lâm sàng

3. Cận lâm sàng

4. Chẩn đoán

5. Điều trị
	3

	4
	Bài 4. Xơ cứng bì

1. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh

2. Lâm sàng

3. Cận lâm sàng

4. Chẩn đoán

5. Điều trị
	3

	5
	Bài 5. Hội chứng CREST

1. Nguyên nhân

2. Các biểu hiện lâm sàng của hội chứng

3. Cận lâm sàng

4. Chẩn đoán

5. Điều trị
	3

	6
	Bài 6. Hội chứng Overlap

1. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh

2. Lâm sàng

3. Cận lâm sàng
4. Tiến triển

5. Điều trị
	3

	7
	Bài 7. Ly thượng bì bọng nước bẩm sinh

1. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh

2. Lâm sàng

3. Cận lâm sàng

4. Chẩn đoán

5. Điều trị
	3

	8
	Bài 8. Bệnh Darier
1. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh

2. Lâm sàng

3. Cận lâm sàng

4. Chẩn đoán

5. Điều trị
	3

	9
	Bài 9. Hội chứng Ehlers-Danlos 

1. Căn nguyên và cơ chế bệnh sinh

2. Triệu chứng lâm sàng

3. Cận lâm sàng

4. Chẩn đoán 

5. Điều trị
	3

	10
	Bài 10. Da vảy cá

1. Nguyên nhân cơ chế bệnh sinh

2. Lâm sàng

3. Cận lâm sàng

4. Chẩn đoán

5. Điều trị
	3

	11
	Bài 11. Bệnh Thoái hoá bột ở da

1. Đại cương

2. Lâm sàng các thể bệnh

3. Mô bệnh học

4. Điều trị
	3

	12
	Bài 12. Loạn sản thượng bì dạng hạt cơm
1. Căn nguyên và cơ chế bệnh sinh

2. Triệu chứng lâm sàng

3. Cận lâm sàng

4. Chẩn đoán 

5. Điều trị
	3

	13
	Bài 13. Bệnh sắc tố dầm dề

1. Căn nguyên và cơ chế bệnh sinh

2. Triệu chứng lâm sàng

3. Cận lâm sàng

4. Chẩn đoán 

5. Điều trị
	3

	14
	Bài 14. Bệnh gai đen

1. Đại cương

2. Triệu chứng lâm sàng

3. Cận lâm sàng

4. Chẩn đoán

5. Điều trị
	3

	
	Tổng 
	45

	
	
	


13. Phương pháp dạy học:  Thuyết trình, thảo luận nhóm, case study, bảng kiểm

14.  Phương tiện và vật lệu giảng dạy: Projecter, tranh ảnh, case, phấn, bảng…

15. Đánh giá:

15.1. Lý thuyết 

+ Kiểm tra thường xuyên 01 bài (KT TX1): Tự luận

+ Kiểm tra giữa kỳ 01 bài (KT GK): Viết chuyên đề

+ Thi hết học phần lý thuyết 01 bài (KTHPLT): Viết tiểu luận

Điểm lý thuyết = KT TX1 x 0,2 + KT GK x 0,3 + KTHPLT x 0,5

15.2. Lâm sàng: 
+ Bệnh án

+ Chỉ tiêu lâm sàng

+ Thi kết thúc học phần thực hành (KTHPTH) = (Thi kỹ năng trên bệnh nhân + giải quyết tình huống)/2

Điểm lâm sàng = [(Bệnh án + chỉ tiêu)/2 + KTHPTH)/2

16.  Tài liệu học tập và tham khảo

16.1. Tài liệu học tập

1- Bộ môn Da liễu, Học viện Quân Y (2001), Giáo trình bệnh da và hoa liễu (Sau ĐH), Nhà xuất bản QUÂN ĐộI NHÂN DÂN.

2- Trần Hậu Khang và Cs, (2014), Bệnh học Da liễu, Tập I, Nhà xuất bản Y học.

16.2. Tài liệu tham khảo

1- Bộ môn Da liễu, Trường Đại học Y Hà Nội (1992), Bệnh Da liễu, NXB Y học.

2- Bệnh viện Da liễu TP Hồ Chí Minh (2008), Bệnh Da liễu

3- Phạm Văn Hiển (2010), Da liễu học, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

4- Mark G. Lebwohl, Warren R Heymann, John Berth-Jones et al (2006), Treatment skindeasese,

5- Thomas B, Fitzpatrick (2005), Clinical Dermatology. Dedical Publishinh Division, Fifth Edition. Mc Grow Hill.

17. Lịch học

17.1. Lý thuyết 

	Tuần thứ
	Tên bài
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức

 học

	1
	Thay đổi miễn dịch trong các bệnh tạo keo
	3
	PGS. Em
	Thuyết trình

	
	Bệnh Lupus ban đỏ
	6
	TS. Chính
	Thảo luận

	
	Viêm bì cơ
	3
	
	Tự đọc/ Cập nhật

	
	Xơ cứng bì
	3
	
	Tự đọc/ Cập nhật

	2
	Hội chứng CREST
	3
	PGS. Sáu 
	Thảo luận

	
	Hội chứng Overlap
	3
	
	Tự đọc/ Cập nhật

	
	Ly thượng bì bọng nước bẩm sinh
	3
	
	Tự đọc/ Cập nhật

	
	Bệnh Darier
	3
	
	Tự đọc/ Cập nhật

	
	Hội chứng Ehlers-Danlos 
	3
	PGS. Thái
	Thuyết trình

	3
	Da vảy cá
	3
	PGS. Hưng
	Thảo luận

	
	Thoái hóa bột ở da
	3
	
	Tự đọc/ Cập nhật

	
	 Loạn sản thượng bì dạng hạt cơm
	3
	
	Tự đọc/ Cập nhật

	
	Bệnh sắc tố dầm dề
	3
	PGS. Tiến
	Thuyết trình

	
	Bệnh gai đen
	3
	
	Tự đọc/ Cập nhật

	
	Tổng
	45
	
	


17.2. Lâm sàng 

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Lâm sàng/ Tiêu chuẩn chẩn đoán và bệnh SLE
	9
	PGS. Quyết

	
	Cách tính chỉ số SLEDAI
	9
	TS. Chính

	
	Biểu hiện lâm sàng của Viêm bì cơ
	3
	PGS. Em

	2
	Hội chứng CREST
	6
	PGS. Hưng

	
	Cách tính chỉ số RODNAN 
	6
	PGS. Thái

	
	Biểu hiện lâm sàng Hội chứng Overlap
	9
	PGS. Sáu

	3
	Lâm sàng Ly thượng bì bọng nước bẩm sinh
	6
	PGS. Thường

	
	Lâm sàng Bệnh Darier
	6
	PGS. Em

	
	Lâm sàng Hội chứng Ehlers-Danlos 
	6
	GS. Khang

	
	Biểu hiện lâm sàng của Xơ cứng bì
	3
	BSCKII. Minh

	4
	Lâm sàng Da vảy cá
	9
	BSCKII. Minh

	
	Lâm sàng Thoái hóa bột ở da
	6
	PGS. Hưng

	
	 Lâm sàng Loạn sản thượng bì dạng hạt cơm
	6
	PGS. Thái

	5
	Lâm sàng Bệnh sắc tố dầm dề
	6
	PGS. Sáu

	
	Lâm sàng Bệnh gai đen
	6
	TS. Chính

	
	Kỹ thuật xét nghiệm tìm tế bào LE
	9
	

	Tổng
	105
	


CHỈ TIÊU TAY NGHỀ 

(Đạt tối thiểu như sau)

	TT
	Tên chỉ tiêu
	Số lần thực hiện
	Mức độ đạt

	
	
	
	I
	II
	III

	1
	Chẩn đoán, điều trị và tư vấn bệnh nhân bị bệnh lupus 
	05
	
	
	x

	2
	Chẩn đoán, điều trị và tư vấn bệnh nhân xơ cứng bì
	03
	
	
	x

	3
	Chẩn đoán, điều trị và tư vấn bệnh nhân viêm bì cơ
	03
	
	
	x

	4
	Chẩn đoán, điều trị và tư vấn bệnh nhân HW Raynaud
	03
	
	
	x

	5
	Làm bệnh án bệnh nhân bị bệnh rối loạn chất tạo keo
	10
	
	
	x

	6
	Tham gia hội chẩn
	10
	x
	
	

	7
	Tính chỉ số SLEDAI
	10
	
	x
	

	8
	Tính chỉ số RODNAN
	10
	
	x
	

	9
	Kỹ thuật xét nghiệm tìm tế bào LE
	05
	
	x
	

	10
	Nhận định tế bào LE trên tiêu bản
	05
	
	
	x


Ghi chú:   Mức I: Kiến tập.

                  Mức II: Làm dưới sự giám sát của Giáo viên. 

                 Mức III: Làm độc lập thành thạo
	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC
GS. TS Nguyễn Văn Sơn


CÁC BỆNH LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC

1. Mã số môn học/học phần: LTDU 2210
2. Tên học phần: Các bệnh lây truyền qua đường tình dục
3. Số ĐVHT: 10 (lý thuyết: 3; thực hành: 7)
4. Chuyên ngành đào tạo: Chuyên khoa II Da liễu
5. Năm học: 2016 - 2017

6. Giảng viên phụ trách: PGS.TS Nguyễn Quý Thái

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

	TT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Ghi chú

	1. 
	Nguyễn Quý Thái
	PGS.TS
	GV cơ hữu

	2. 
	Phạm Công Chính
	TS
	“

	3. 
	Trần Văn Tiến
	PGS.TS
	GV thỉnh giảng

	4. 
	Trần Hậu Khang
	GS.TS
	“

	5. 
	Nguyễn Duy Hưng
	PGS.TS
	“

	6. 
	Nguyễn Văn Thường
	PGS.TS
	“

	7. 
	Nguyễn Hữu Sáu
	PGS.TS
	“

	8. 
	Đặng Văn Em
	PGS.TS
	“

	9. 
	Trần Đăng Quyết
	PGS.TS
	“

	10. 
	Vũ Văn Minh
	CKII
	“


8. Mục tiêu đào tạo: 

8.1. Kiến thức:

- Có kiến thức chuyên sâu về các bệnh LTQĐTD

- Áp dụng được các kiến thức trong chẩn đoán, điều trị, tư vấn, GDSK và dự phòng và chăm sóc sức khỏe về các bệnh LTQĐTD

8.2. Kỹ năng:

- Thực hiện thành thạo các kỹ năng khám, chẩn đoán, điều trị tư vấn GDSK, dự phòng và chăm sóc sức khỏe bệnh nhân bị các bệnh LTQĐTD

 - Thực hiện được một số thủ thuật, kỹ thuật cơ bản trong xét nghiệm về các bệnh LTQĐTD

8.3. Thái độ

Nhận thức được tầm quan trọng trong chẩn đoán, điều trị, tư vấn, GDSK và dự phòng và chăm sóc sức khỏe về các bệnh LTQĐTD

9. Mô tả học phần: Các bệnh lây truyền qua đường tình dục là những bệnh gây tổn thương đường tiết niệu sinh dục, đường lây chủ yếu do quan hệ tình dục với người bị bệnh. Việc phát hiện và điều trị sớm không những khỏi bệnh cho bệnh nhân ngăn chặn được bệnh lây lan trong  cộng đồng, đặc biệt là cho bạn tình của họ mà còn có kế hoạch theo dõi, quản lý và tư vấn phòng tránh bệnh cho cộng đồng.

10. Phân bố thời gian:   3 (2, 3,4)/5

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

11.1. Điều kiện: Không có điều kiện tiên quyết

11.2. Yêu cầu (Chỉ tiêu thực hành)

-  Khám, làm bệnh án bệnh nhân bị các bệnh LTQĐTD

- Lấy bệnh phẩm làm tiêu bản, nhận định kết quả về các bệnh LTQĐTD

12. Nội dung học phần 

	STT
	Tên bài
	Số tiết

	Bài 1
	Dịch tễ học các bệnh LTQĐTD

1. Trên thế giới

2. Tại Việt Nam
	6

	Bài 2
	Các xét nghiệm chẩn đoán bệnh lậu

1. Nhuộm soi

2. Nuôi cấy

3. Huyêt thanh học
	4

	Bài 3
	Các xét nghiệm chẩn đoán bệnh G/mai

1. Kỹ thuật  soi trực tiếp

2. Huyết thanh chẩn đoán

2.1. Huyết thanh cổ điển

2.2. Huyết thanh hiện đại
	6

	Bài 4
	Các xét nghiệm chẩn đoán bệnh viêm niệu đạo, âm đạo 

không do lậu

1.  Chẩn đoán T. Vaginalis

2. Chẩn đoán C.Trachomatis 

3. Chẩn đoán nấm Candida

4. Chẩn đoán các nguyên nhân khác
	4

	Bài 5
	PCR trong chẩn đoán một số bệnh LTQĐTD
1. PCR là gì?

2. Kỹ thuật tiến hành PCR
	2

	Bài 6
	Giang mai bẩm sinh

1. Căn nguyên và cách lây truyền

2. Triệu chứng lâm sàng

2.1. GM bẩm sinh sớm

2.2. GM bẩm sinh muộn

4. Cận lâm sàng

5. Chẩn đoán

6. Điều trị và dự phòng
	2

	Bài 7
	Giám sát kháng thuốc của lậu cầu

1. Dịch tễ học kháng thuốc của lậu cầu

2. Cơ chế kháng thuốc
	2

	Bài  8
	Hội chứng Reiter

1. Đại cương

2. Lâm sàng

3. Cận lâm sàng

4. Chẩn đoán

5. Điều trị
	3

	Bài 9
	Viêm âm đạo, niệu đạo không do lậu

1. Căn nguyên và cách lây truyền

2. Lâm sàng

2.1. Viêm âm đạo

2.2. Viêm niệu đạo

3. Cận lâm sàng

4. Điều trị
	3

	Bài 10
	Hội chứng viêm vùng tiểu khung

1. Nguyên nhân

2. Triệu chứng lâm sàng

3. Chẩn đoán

4. Điều trị
	3

	Bài 11
	Sùi mào gà

1. Nguyên nhân

2. Lâm sàng

3. Các phương pháp điều trị
	2

	Bài 12
	Cách tiếp cận và tư vấn, GDSK bệnh nhân LTQĐTD

1. Các phương pháp tiếp cận

2. Nội dung 

3. Phương pháp tư vấn GDSK 
	4

	Bài 13
	Quản lý các bệnh các bệnh LTQĐTD dựa vào tiếp cận hội chứng

1. Hội chứng tiết dịch âm đạo

2. Hội chứng tiết dịch niệu đạo

3. Hội chứng loét sinh dục
	4


13. Phương pháp dạy học:  Thuyết trình, thảo luận nhóm, case study, bảng kiểm

14.  Phương tiện và vật lệu giảng dạy: Projector, tranh ảnh, case, phấn, bảng..

15. Đánh giá:

15.1. Lý thuyết 

+ Kiểm tra thường xuyên 01 bài (KT TX1): Tự luận

+ Kiểm tra giữa kỳ 01 bài (KT GK): Viết chuyên đề

+ Thi hết học phần lý thuyết 01 bài (KTHPLT): Viết tiểu luận

Điểm lý thuyết = KT TX1 x 0,2 + KT GK x 0,3 + KTHPLT x 0,5

15.2. Lâm sàng: 
+ Bệnh án

+ Chỉ tiêu lâm sàng

+ Thi kết thúc học phần thực hành (KTHPTH) = (Thi kỹ năng trên bệnh nhân + giải quyết tình huống)/2

Điểm lâm sàng = [(Bệnh án + chỉ tiêu)/2 + KTHPTH)/2

16.  Tài liệu học tập và tham khảo

16.1. Tài liệu học tập

1- Bộ môn Da liễu, Học viện Quân Y (2001), Giáo trình bệnh da và hoa liễu (Sau ĐH), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.

2- Trần Hậu Khang và Cs, (2014), Bệnh học Da liễu, Tập I, Nhà xuất bản Y học.

16.2. Tài liệu tham khảo

1- Bộ môn Da liễu, Trường Đại học Y Hà Nội (1992), Bệnh Da liễu, NXB Y học.

2- Bệnh viện Da liễu TP Hồ Chí Minh (2008), Bệnh Da liễu

3- Bộ Y tế-Cục phòng chống HIV/AIDS (2008), Chẩn đoán và điều trị các bệnh nhiễm trùng lây qua đường tình dục, Nhà xuất bản Y học

4- Phạm Văn Hiển (2010), Da liễu học, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

5- Thomas B, Fitzpatrick (2005), Clinical Dermatology. Dedical Publishinh Division, Fifth Edition. Mc Grow Hill.

17. Lịch học

17.1. Lý thuyết  

	Tuần thứ
	NỘI DUNG
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Dịch tễ học các bệnh LTQĐTD
	6
	
	Tự đọc

	
	Các xét nghiệm chẩn đoán bệnh lậu
	4
	
	Tự đọc

	
	Các xét nghiệm chẩn đoán bệnh G/mai
	6
	
	Tự đọc

	2
	Các xét nghiệm chẩn đoán bệnh viêm niệu đạo, âm đạo không do lậu
	4
	
	Tự đọc

	
	PCR trong chẩn đoán một số bệnh LTQĐTD
	2
	PGS. Hưng
	Thuyết trình

	
	Giang mai bẩm sinh
	2
	PGS. Hưng
	Thuyết trình

	
	Giám sát kháng thuốc của lậu cầu
	2
	PGS. Thái
	Thảo luận

	
	Hội chứng Reiter
	3
	PGS. Tiến
	Thuyết trình

	
	Sùi mào gà
	2
	TS. Chính
	Thảo luận

	3
	Viêm âm đạo, niệu đạo không do lậu
	3
	PGS Thường
	Thảo luận

	
	Hội chứng viêm vùng tiểu khung
	3
	PGS. Tiến
	Thuyết trình

	
	Tư vấn, GDSK bệnh nhân LTQĐTD
	4
	PGS. Thái
	Thảo luận

	
	Quản lý các bệnh các bệnh LTQĐTD dựa vào tiếp cận hội chứng
	4
	TS. Chính
	Thảo luận

	Tổng
	45
	
	


17.2. Lâm sàng 

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Các xét nghiệm chẩn đoán bệnh lậu
	12
	TS. Chính

	
	Các xét nghiệm chẩn đoán bệnh Giang mai
	16
	PGS. Hưng 

	2
	Các xét nghiệm chẩn đoán bệnh viêm niệu đạo, âm đạo không do lậu
	12
	PGS. Thái

	
	PCR trong chẩn đoán một số bệnh LTQĐTD
	4
	PGS. Tiến

	3
	Các thể lâm sàng Giang mai bẩm sinh
	8
	TS. Chính

	
	Thực hành Giám sát kháng thuốc của lậu cầu
	6
	PGS. Sáu

	
	Lâm sàng Hội chứng Reiter
	3
	PGS. Hưng

	4
	Các hình thái Lâm sàng Sùi mào gà
	6
	PGS. Tiến

	
	Lâm sàng Viêm âm đạo, niệu đạo không do lậu
	12
	PGS. Quyết

	
	Thực hành Quản lý các bệnh các bệnh LTQĐTD dựa vào tiếp cận hội chứng
	8
	BSCKII Minh

	5
	Lâm sàng Hội chứng viêm vùng tiểu khung
	6
	PGS. Quyết

	
	Thực hành tiếp cận và tư vấn, GDSK bệnh nhân LTQĐTD
	12
	PGS. Thái

	Tổng
	105
	


CHỈ TIÊU TAY NGHỀ 

(Đạt tối thiểu như sau)

	TT
	Tên chỉ tiêu
	Số lần thực hiện
	Mức độ đạt

	
	
	
	I
	II
	III

	1
	Kỹ thuật test Clamydia
	05
	
	x
	x

	2
	Đọc kết quả test Clamydia
	05
	
	
	x

	3
	Lấy bệnh  phẩm  xét  nghiệm tìm nấm Candida sinh dục
	05
	
	
	x

	4
	Nhận định tiêu bản nấm Candida
	05
	
	x
	

	5
	Lấy bệnh  phẩm  xét nghiệm tìm T.Vaginalis sinh dục
	05
	
	
	x

	6
	Nhận định tiêu bản nấm T.Vaginalis
	05
	
	x
	

	7
	Lấy bệnh  phẩm  xét  nghiệm tìm lậu cầu
	05
	
	
	x

	8
	Nhận định tiêu bản lậu cầu
	05
	
	x
	

	9
	Làm tiêu bản soi trực tiếp xoắn khuẩn Giang mai
	03
	
	
	x

	10
	Phản ứng HT chẩn đoán bệnh Giang mai
	03
	x
	
	

	11
	Tiếp cận và tư vấn, GDSK bệnh nhân LTQĐTD
	03
	
	x
	

	12
	ĐT sùi mào bằng Laser CO2
	05
	
	
	x

	13
	Tham gia hội chẩn
	10
	x
	
	


Ghi chú:  

             Mức I: Kiến tập.

             Mức II: Làm dưới sự giám sát của Giáo viên. 

             Mức III: Làm độc lập thành thạo

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC
GS. TS Nguyễn Văn Sơn


C.2. Các học phần chuyên ngành tự chọn

CÁC BỆNH DA NGHỀ NGHIỆP

1. Mã số môn học/học phần: DANG 219

2. Tên học phần: Các bệnh da nghề nghiệp
3. Số ĐVHT: 9 (lý thuyết: 3; thực hành: 6)
4. Chuyên ngành đào tạo: Chuyên khoa II Da liễu

5. Năm học: 2016 - 2017

6. Giảng viên phụ trách: PGS.TS Nguyễn Quý Thái

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

	TT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Ghi chú

	1. 
	Nguyễn Quý Thái
	PGS.TS
	GV cơ hữu

	2. 
	Phạm Công Chính
	TS
	“

	3. 
	Trần Văn Tiến
	PGS.TS
	GV thỉnh giảng

	4. 
	Trần Hậu Khang
	GS.TS
	“

	5. 
	Nguyễn Duy Hưng
	PGS.TS
	“

	6. 
	Nguyễn Văn Thường
	PGS.TS
	“

	7. 
	Nguyễn Hữu Sáu
	PGS.TS
	“

	8. 
	Đặng Văn Em
	PGS.TS
	“

	9. 
	Trần Đăng Quyết
	PGS.TS
	“

	10. 
	Vũ Văn Minh
	CKII
	“


8. Mục tiêu đào tạo: 

8.1. Kiến thức:

- Có kiến thức chuyên sâu về các bệnh da do do nghề nghiệp 

- Áp dụng được các kiến thức trong chẩn đoán, điều trị, tư vấn, GDSK và dự phòng và chăm sóc sức khỏe trong bệnh da do nghề nghiệp 

8.2. Kỹ năng:

- Thực hiện thành thạo các kỹ năng khám, chẩn đoán, điều trị tư vấn GDSK, dự phòng và chăm sóc sức khỏe bệnh nhân bị các bệnh da do nghề nghiệp. 

 - Thực hiện được một số thủ thuật, kỹ thuật cơ bản trong xét nghiệm một số bệnh da do nghề nghiệp.

8.3. Thái độ

Nhận thức được tầm quan trọng trong chẩn đoán, điều trị, tư vấn, GDSK và dự phòng và chăm sóc sức khỏe trong bệnh da do nghề nghiệp. 

9. Mô tả học phần: Bệnh da do nghề nghiệp (do xăng dầu, do than, dược phẩm...) là những bệnh thường gặp trong lao động sản xuất ở tất cả các ngành nghề, bệnh ít gây nguy hại đến tính mạng nhưng lại dai dẳng hay tái phát do đặc thù công việc ngoài ra bệnh còn ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt và thẩm mỹ và năng suất lao động. Đào tạo các bác sỹ có trình độ chuyên sâu về chuyên ngành Da liễu, trong đó có các bệnh ngoài da nguyên nhân do nghề nghiệp là vấn đề cần thiết trong cồng tác dự phòng bệnh tật, bảo vệ chăm sóc, và nâng cao sức khoẻ cho cộng đồng. 

10. Phân bố thời gian:   3 (2, 3,4)/5

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

11.1. Điều kiện: Không có điều kiện tiên quyết

11.2. Yêu cầu (Chỉ tiêu thực hành)

-  Khám, làm bệnh án bệnh nhân bị bệnh do nghề nghiệp 

- Lấy bệnh phẩm hoặc thực hiện một số test trong chẩn đoán bệnh

12. Nội dung học phần

	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Bài 1. Bệnh Sạm da nghề nghiệp

1. Đại cương

2. Lâm sàng

3. Cận lâm sàng

4. Chẩn đoán

5. Điều trị
	4

	2
	Bài 2. Bệnh da nghề nghiệp do Crome

1. Đại cương

2. Đường xâm nhập và đào thải

3. Biểu hiện lâm sàng

4. Chẩn đoán

5. Điều trị và dự phòng
	4

	3
	Bài 3. Bệnh chàm xi măng

1. Đại cương

2. Dịch tễ học chàm xi măng

3. Biểu hiện lâm sàng

4. Điều trị và dự phòng
	3

	4
	Bài 4. Bệnh da trong ngành xăng dầu

1. Đại cương

2. Dịch tễ học chàm xi măng

3. Biểu hiện lâm sàng

4. Điều trị và dự phòng
	4

	5
	Bài 5. Bệnh da trong Ngành Y tế-Dược phẩm

1. Bệnh da trong ngành Y

1.1. Tác nhân lý học

1.2. Tác nhân hoá học

1.3. Tác nhân vi khuẩn và ký sinh vật

2. Bệnh da trong nganh Dược
	4

	6
	Bài 6. Bệnh da trong ngành khai thác than

1. Đại cương

2. Các bệnh da thường gặp

3. Dự phòng
	4

	7
	Bài 7. Bệnh da trong ngành Nông-Lâm nghiệp và chăn nuôi

1. Do vi ký sinh vật

2. Do vi khuẩn

3. Do thực vật

4. Do hoá chất nông nghiệp

5. Do tác nhân lý học
	4

	8
	Bài 8. Các  kỹ  thuật  thử  nghiệm  da

1. Nguyên lý thử nghiệm da

2. Chuẩn bị dụng cụ, hoá chất

3. Các phương pháp và kỹ thuật
	6

	9
	Bài 9. Nguyên tắc chẩn đoán, phòng và điều trị 

bệnh da nghề nghiệp

1. Đại cương

2. Căn nguyên và phân loại

3. Nguyên tắc chẩn đoán

4. Nguyên tắc phòng và điều trị
	6

	10
	Bài 10. Kỹ thuật do liều sinh vật

1. Cơ chế tác dụng của tia tử ngoại

2. Kỹ thuật đo liều sinh vật
	6

	
	Tổng
	45


13. Phương pháp dạy học:  Thuyết trình, thảo luận nhóm, case study, bảng kiểm

14.  Phương tiện và vật lệu giảng dạy: Projecter, tranh ảnh, case, phấn, bảng..

15. Đánh giá:

15.1. Lý thuyết 

+ Kiểm tra thường xuyên 01 bài (KT TX1): Tự luận

+ Kiểm tra giữa kỳ 01 bài (KT GK): Viết chuyên đề

+ Thi hết học phần lý thuyết 01 bài (KTHPLT): Viết tiểu luận

Điểm lý thuyết = KT TX1 x 0,2 + KT GK x 0,3 + KTHPLT x 0,5

15.2. Lâm sàng: 
+ Bệnh án

+ Chỉ tiêu lâm sàng

+ Thi kết thúc học phần thực hành (KTHPTH) = (Thi kỹ năng trên bệnh nhân + giải quyết tình huống)/2

Điểm lâm sàng = [(Bệnh án + chỉ tiêu)/2 + KTHPTH)/2

16.  Tài liệu học tập và tham khảo

16.1. Tài liệu học tập

1- Bộ môn Da liễu, Học viện Quân Y (2001), Giáo trình bệnh da và hoa liễu (Sau ĐH), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.

2- Trần Hậu Khang và Cs, (2014), Bệnh học Da liễu, Tập I, Nhà xuất bản Y học.

16.2. Tài liệu tham khảo

1- Bộ môn Da liễu, Trường Đại học Y Hà Nội (1992), Bệnh Da liễu, Nhà xuất bản Y học.

2- Bệnh viện Da liễu TP Hồ Chí Minh (2008), Bệnh Da liễu

3- Lê Tử Vân, Khúc Xuyền (1998). Bệnh da nghề nghiệp, Nhà xuất bản Y học

4- Mark G. Lebwohl, Warren R Heymann, John Berth-Jones et al (2006), Treatment skindeasese,

5- Thomas B, Fitzpatrick (2005), Clinical Dermatology. Dedical Publishinh Division, Fifth Edition. Mc Grow Hill.

17. Lịch học

17.1. Lý thuyết 

	Tuần thứ
	NỘI DUNG
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Bệnh Sạm da nghề nghiệp
	4
	
	Tự đọc

	
	Bệnh da nghề nghiệp do Crome
	4
	PGS. Tiến
	Thảo luận

	
	Bệnh chàm xi măng
	3
	PGS. Thái
	 Thảo luận

	
	Bệnh da trong ngành xăng dầu
	4
	
	Tự đọc

	2
	Bệnh da trong Ngành Y tế-Dược phẩm
	4
	PGS. Tiến
	Thảo luận

	
	Bệnh da trong ngành khai thác than
	4
	PGS Thường
	Thuyết trình

	
	Bệnh da trong ngành Nông-Lâm nghiệp và chăn nuôi
	4
	PGS. Thái 
	Thảo luận

	3
	Các  kỹ  thuật  thử  nghiệm  da
	6
	
	Tự đọc

	
	Nguyên tắc chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh da nghề nghiệp
	6
	TS. Chính
	Thuyết trình

	
	Kỹ thuật do liều sinh vật
	6
	
	Tự đọc

	Tổng
	45
	
	


17.2. Lâm sàng 

	Tuần thứ
	NỘI DUNG
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Lâm sàng bệnh da  do Crome
	6
	PGS. Thái

	
	Lâm sàng bệnh da nghề nghiệp  do xi măng
	6
	PGS. Tiến

	
	Các hình thái lâm sàng bệnh da do xăng dầu
	6
	CKII Minh

	2
	Lâm sàng bệnh da nghề nghiệp trong ngành Y tế 
	6
	TS. Chính

	
	Lâm sàng bệnh da nghề nghiệp trong ngành Dược 
	6
	PGS. Thái

	
	Lâm sàng bệnh da nghề nghiệp trong  Nông nghiệp 
	6
	PGS. Tiến

	3
	Lâm sàng bệnh da nghề nghiệp trong  Lâm nghiệp 
	6
	TS. Chính

	
	Lâm sàng bệnh da nghề nghiệp trong  ngành chăn nuôi
	6
	PGS. Thái

	
	Lâm sàng các bệnh da trong ngành khai thác than
	6
	PGS. Tiến

	4
	Các  kỹ  thuật  thử  nghiệm  da
	12
	CKII Minh

	
	Nguyên tắc chẩn đoán bệnh da nghề nghiệp
	6
	TS. Chính

	5
	Kỹ thuật do liều sinh vật
	6
	PGS. Thái

	
	Các hình thái lâm sàng sạm da nghề nghiệp
	12
	TS. Chính

	
	Tổng
	90
	


CHỈ TIÊU TAY NGHỀ 

(Đạt tối thiểu như sau)

	TT
	Tên chỉ tiêu
	Số lần

thực hiện
	Mức độ đạt

	
	
	
	I
	II
	III

	1
	Làn bệnh án bệnh ngoài da nghề nghiệp chung
	10
	
	
	x

	2
	Chẩn đoán, điều trị và tư vấn bệnh nhân bị bệnh da do nghề nghiệp
	20
	
	
	x

	3
	Tham gia hội chẩn
	10
	x
	
	

	4
	Các  kỹ  thuật  thử  nghiệm  da 
	05
	
	
	x

	5
	Đo liều sinh vật
	05
	
	x
	


Ghi chú:  

             Mức I: Kiến tập.

             Mức II: Làm dưới sự giám sát của Giáo viên. 

             Mức III: Làm độc lập thành thạo

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC
GS. TS Nguyễn Văn Sơn


CHĂM SÓC THẨM MỸ DA KHÔNG XÂM NHẬP 

1. Mã số môn học/học phần: CSTM 219
2. Tên học phần: Chăm sóc thẩm mỹ da không xâm nhập.
3. Số ĐVHT: 9 (lý thuyết: 3; thực hành: 6)
4. Chuyên ngành đào tạo: Chuyên khoa II Da liễu
5. Năm học: 2016 - 2017

6. Giảng viên phụ trách: PGS.TS Nguyễn Quý Thái

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

	TT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Ghi chú

	1. 
	Nguyễn Quý Thái
	PGS.TS
	GV cơ hữu

	2. 
	Phạm Công Chính
	TS
	“

	3. 
	Trần Văn Tiến
	PGS.TS
	GV thỉnh giảng

	4. 
	Trần Hậu Khang
	GS.TS
	“

	5. 
	Nguyễn Duy Hưng
	PGS.TS
	“

	6. 
	Nguyễn Văn Thường
	PGS.TS
	“

	7. 
	Nguyễn Hữu Sáu
	PGS.TS
	“

	8. 
	Đặng Văn Em
	PGS.TS
	“

	9. 
	Trần Đăng Quyết
	PGS.TS
	“

	10. 
	Vũ Văn Minh
	CKII
	“


8. Mục tiêu đào tạo: 

8.1. Kiến thức
- Có kiến thức chuyên sâu về chăm sóc da không xâm nhập

- Áp dụng được các kiến thức trong chẩn đoán, tư vấn, GDSK và chăm sóc da không xâm nhập

8.2. Kỹ năng

- Thực hiện thành thạo các kỹ năng khám, chẩn đoán, tư vấn GDSK về chăm sóc da không xâm nhập

 - Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản trong chăm sóc da không xâm nhập

8.3. Thái độ

Nhận thức được tầm quan trọng trong chẩn đoán, tư vấn, GDSK về chăm sóc da không xâm nhập

9. Mô tả học phần: Các ký thuật chăm sóc da không thâm nhập rất cần thiết xác định được từng loại da để áp dụng phù hợp phương pháp chăm sóc không những làm cho da luôn khoẻ đẹp, mà đây cũng chính là biện pháp dự phòng các bệnh ngoài da. Trang bị kiến thức chuyên sâu về chăm sóc da là một trong những nội dung cần thiết đối với bác sỹ chuyên ngành da liễu. 

10. Phân bố thời gian:   3 (2, 3,4)/5

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

11.1. Điều kiện: Không có điều kiện tiên quyết

11.2. Yêu cầu (Chỉ tiêu thực hành)

-  Thực hiện được kỹ thuật chăm sóc da thường

-  Thực hiện được kỹ thuật chăm sóc da dầu. 

-  Thực hiện được kỹ thuật chăm sóc da khô. 

-  Thực hiện được kỹ thuật chăm sóc da lão hoá. 

-  Thực hiện được kỹ thuật chăm sóc da trứng cá. 

12. Nội dung học phần

	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Bài 1. Cấu tạo, các chức phận và phân loại các loại da

1. Cấu tạo

2. Chức phận 

3. Phân loại da
	6

	2
	Bài 2. Những kỹ năng chăm sóc da mặt 

1. Mục đích

2. Kỹ năng chăm sóc 
	3

	3
	Bài 3. Quy trình chăm sóc da thường, hỗn hợp

1. Đại cương

2. Quy trình  kỹ thuật 
	3

	4
	Bài 4. Quy trình chăm sóc da khô
1. Đại cương

2. Quy trình  kỹ thuật
	3

	5
	Bài 5. Quy trình chăm sóc da dầu
1. Đại cương

2. Quy trình  kỹ thuật
	3

	6
	Bài 6. Quy trình chăm sóc da mụn
1. Đại cương

2. Quy trình  kỹ thuật
	3

	7
	Bài 7. Quy trình làm sạch da kích ứng
1. Đại cương

2. Quy trình  kỹ thuật
	3

	8
	Bài 8. Quy trình chăm sóc da lão hoá
1. Đại cương

2. Quy trình  kỹ thuật
	3

	9
	Bài 9. Quy trình phục hồi da thâm sau trứng cá
1. Đại cương

2. Quy trình  kỹ thuật
	4

	10
	Bài 10. Quy trình chăm sóc da chảy xệ

 1. Đại cương

2. Quy trình  kỹ thuật
	3

	11
	Bài 10. Quy trình chăm sóc da kém đàn hồi
1. Đại cương

2. Quy trình  kỹ thuật
	3

	12
	Bài 12. Massage, chăm sóc da

1. Đại cương

2. Kỹ thuật  Massage da

3. Chăm sóc 
	3

	13
	Bài 13. Các phương pháp dinh dưỡng, phục hồi và bảo vệ da

1. Đại cương

2. Dinh dưỡng da

3. Phục hồi da

4. Bảo vệ da
	3

	14
	Bài 14. Một số sản phẩm bảo vệ và dưỡng da

1. Sản phẩm bảo vệ da

2. Sản phẩm dưỡng da
	2

	
	Tổng
	45


13. Phương pháp dạy học:  Thuyết trình, thảo luận nhóm, case study, bảng kiểm

14.  Phương tiện và vật lệu giảng dạy: Projecter, tranh ảnh, case, phấn, bảng..

15. Đánh giá:

15.1. Lý thuyết 

+ Kiểm tra thường xuyên 01 bài (KT TX1): Tự luận

+ Kiểm tra giữa kỳ 01 bài (KT GK): Viết chuyên đề

+ Thi hết học phần lý thuyết 01 bài (KTHPLT): Viết tiểu luận

Điểm lý thuyết = KT TX1 x 0,2 + KT GK x 0,3 + KTHPLT x 0,5

15.2. Lâm sàng: 
+ Bệnh án

+ Chỉ tiêu lâm sàng

+ Thi kết thúc học phần thực hành (KTHPTH) = (Thi kỹ năng trên bệnh nhân + giải quyết tình huống)/2

Điểm lâm sàng = [(Bệnh án + chỉ tiêu)/2 + KTHPTH)/2

16.  Tài liệu học tập và tham khảo

16.1. Tài liệu học tập

1- Bộ môn Da liễu, Học viện Quân Y (2001), Giáo trình bệnh da và hoa liễu (Sau ĐH), Nhà xuất bản QUÂN ĐộI NHÂN DÂN.

2- Trần Hậu Khang và Cs, (2014), Bệnh học Da liễu, Tập I, Nhà xuất bản Y học.

16.2. Tài liệu tham khảo

1- Bộ môn Da liễu, Trường Đại học Y Hà Nội (1992), Bệnh Da liễu, Nhà xuất bản Y học.

2- Bệnh viện Da liễu TP Hồ Chí Minh (2008), Bệnh Da liễu

3- Nguyễn Xuân Hiền, Nguyễn Cảnh Cầu, Ngô Xuân Nguyệt (2001), Giữ gìn làn da khoẻ, đẹp Nhà xuất bản Y học
4- Phạm Văn Hiển (2010), Da liễu học, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

5- Mark G. Lebwohl, Warren R Heymann, John Berth-Jones et al (2006), Treatment skindeasese.

17. Lịch học

17.1. Lý thuyết 

	Tuần thứ
	Tên bài
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Cấu tạo, các chức phận và phân loại các loại da
	6
	
	Tự đọc

	
	Những kỹ năng chăm sóc da mặt 
	3
	PGS. Thái
	Thuyết trình

	
	Quy trình chăm sóc da thường, hỗn hợp
	3
	PGS. Tiến
	Thảo luận

	
	Quy trình chăm sóc da khô
	3
	
	Tự đọc

	2
	Quy trình chăm sóc da dầu
	3
	TS. Chính
	Thảo luận

	
	Quy trình chăm sóc da mụn
	3
	PGS Thường
	Thảo luận

	
	Quy trình làm sạch da kích ứng
	3
	PGS. Hưng
	Thảo luận

	
	Quy trình chăm sóc da lão hoá
	3
	
	Tự đọc

	
	Quy trình phục hồi da thâm sau trứng cá
	4
	PGS. Hưng
	Thảo luận

	3
	Quy trình chăm sóc da chảy xệ
	3
	
	Tự đọc

	
	Quy trình chăm sóc da kém đàn hồi
	3
	
	Tự đọc

	
	Massage, chăm sóc da
	3
	PGS. Hưng
	Thảo luận

	
	Các phương pháp dinh dưỡng, phục hồi, bảo vệ da
	3
	PGS Thường
	Thuyết trình

	
	Một số sản phẩm bảo vệ và dưỡng da
	2
	
	Tự đọc

	
	Tổng
	45
	
	


17.1. Lâm sàng 

	Tuần thứ
	NỘI DUNG
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Những kỹ năng chăm sóc da mặt 
	6
	PGS. Hưng

	
	Massage, chăm sóc da
	12
	PGS. Hưng

	2
	Chăm sóc da thường, hỗn hợp
	6
	PGS. Thái

	
	Chăm sóc da khô
	6
	PGS Thường

	
	Chăm sóc da dầu
	6
	TS. Chính

	3
	Chăm sóc da mụn
	6
	PGS. Quyết

	
	Quy trình làm sạch da kích ứng
	6
	PGS. Sáu

	
	Chăm sóc da lão hoá
	6
	PGS. Thái

	4
	Quy trình phục hồi da thâm sau trứng cá
	12
	BSCKII. Minh

	
	Chăm sóc da chảy xệ
	6
	TS. Chính

	5
	Chăm sóc da kém đàn hồi
	6
	PGS. Quyết

	
	Kỹ thuật lăn kim
	12
	PGS. Em

	
	Tổng
	90
	


CHỈ TIÊU TAY NGHỀ 

(Đạt tối thiểu như sau)

	TT
	Tên chỉ tiêu
	Số lần

thực hiện
	Mức độ đạt

	
	
	
	I
	II
	III

	1
	Massage, chăm sóc da
	10
	
	x
	

	2
	Chăm sóc da thường, hỗn hợp
	03
	
	x
	

	3
	Chăm sóc da khô
	03
	
	x
	

	4
	Chăm sóc da dầu
	03
	
	x
	

	5
	Chăm sóc da mụn
	03
	
	x
	

	6
	Làm sạch da kích ứng
	03
	
	x
	

	7
	Chăm sóc da lão hoá
	03
	
	x
	

	8
	Phục hồi da thâm sau trứng cá
	05
	
	x
	

	9
	Chăm sóc da chảy xệ
	03
	
	x
	

	10
	Chăm sóc da kém đàn hồi
	03
	
	x
	

	11
	Kỹ thuật lăn kim
	05
	x
	
	


Ghi chú:  

             Mức I: Kiến tập.

             Mức II: Làm dưới sự giám sát của Giáo viên. 

             Mức III: Làm độc lập thành thạo
	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC
GS. TS Nguyễn Văn Sơn


8

